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205 CÂU TR C NGHI M V T LÝẮ Ệ Ậ

Câu 1. M t m ch dao đ ng g m cu n dây có đ  t  c m L và t  đi n có đi n dungộ ạ ộ ồ ộ ộ ự ả ụ ệ ệ  

C. Khi m c song song thêm v i t  đi n C ba t  đi n cùng đi n dung C thì chu kì daoắ ớ ụ ệ ụ ệ ệ  

đ ng riêng c a m chộ ủ ạ  :

A. Tăng g p b nấ ố .    B. Tăng g p haiấ .       C. Tăng g p ba.       D. Không thay đ i.ấ ổ

Câu  2. Đo n m ch đi n xoay chi u g m đi n tr  thu n R, cu n dây thu n c mạ ạ ệ ề ồ ệ ở ầ ộ ầ ả  

(c m thu n) L và t  đi n C m c n i ti p. Kí hi u uả ầ ụ ệ ắ ố ế ệ R, uL, uC t ng  ng là hi u đi nươ ứ ệ ệ  

th  t c th i   hai đ u các ph n t  R, L và C. Quan h  v  pha c a các hi u đi n thế ứ ờ ở ầ ầ ử ệ ề ủ ệ ệ ế 

này là

A. uR s m pha  /2 so v i uπớ ớ L B. uL s m pha  /2 so v i uπớ ớ C

C. uR tr  pha  /2 so v i uπễ ớ C D. uC tr  pha   so v i uπễ ớ L

Câu 3. Dòng đi n xoay chi u trong đo n m ch ch  có đi n tr  thu nệ ề ạ ạ ỉ ệ ở ầ

A. luôn l ch pha ệ π/2 so v i hi u đi n th    hai đ u đo n m ch.ớ ệ ệ ế ở ầ ạ ạ

B. cùng t n s  và cùng pha v i hi u đi n th    hai đ u đo n m ch.ầ ố ớ ệ ệ ế ở ầ ạ ạ

C. có giá tr  hi u d ng t  l  thu n v i đi n tr  c a m ch.ị ệ ụ ỉ ệ ậ ớ ệ ở ủ ạ

D. cùng t n s  v i hi u đi n th    hai đ u đo n m ch và có pha ban đ u luônầ ố ớ ệ ệ ế ở ầ ạ ạ ầ  

b ng 0.ằ

Câu 4. Kêt luân nao sau đây la ́ ̀ ̣̀ sai khi noi vê dao đông điên t  trong mach dao đônǵ ̀ ̣̀ ̣ ư ̣ ̣  

LC   A.Đo la qua trinh biên đôi tuân hoan cua điên tich cua tu điên.́ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ́̉ ̉ ̣ ̉ ̣ ̣

B.Đo la qua trinh biên đôi tuân hoan cua năng l ng c a m ch́ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̀̉ ̉ ượ ủ ạ

C.Đo la qua trinh biên đôi tuân hoan gi a năng l ng điên tr ng va năng l ng t́ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̃ ̀ ̀ ̀̉ ư ượ ̣ ươ ượ ư 

tr ng .  D.̀ươ Đo la qua trinh biên đôi tuân hoan cua c ng đô dong điên .́ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ̀̉ ̉ ươ ̣ ̣

Câu 5. Trong máy phát đi n ba ệ pha m c hình tam giác:ắ

A. B và C đ u đúngề       .B. Ud=Up.     C. 3pd II �   .D.  3pd UU � .

Câu 6. Hai cu n dây (Rộ 1,L1) và (R2,L2)  m c n i ti pắ ố ế  nhau và đ t vào m t ặ ộ hi u đi nệ ệ  

th  xoay chi uế ề   có giá tr  hi u d ng U. G i Uị ệ ụ ọ 1  và U2  là  hi u đi n th  hi u d ngệ ệ ế ệ ụ  

t ng  ng gi a hai cu n (Rươ ứ ữ ộ 1,L1) và (R2,L2). Đi u ki n đ  U = Uề ệ ể 1 + U2 là:

A. 
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�        C. L1L2 = R1R2.                D. L1+L2 = R1+R2.

Câu 7. Trong m ch đi n xoay chi u g m R, L, C ạ ệ ề ồ m c n i ti pắ ố ế . Cho L, C,   khôngω  

đ i. Thay đ i R cho đ n khi R=Rổ ổ ế 0 thì Pmax . Khi đó:

A.  CL ZZR ��0      .B. R0 = ZL­ZC .     C. R0 = ZC­ZL.       D. R0 = (ZL­ZC)2.

Câu 8. S  xuât hiên câu vông sau c n m a  do hiên t ng nao tao nên?́ ̀ ̀ ̀ự ̣ ơ ư ̣ ượ ̣

A. Hiên t ng khuc xa anh sang.́ ́ ̣́ ượ ̣ B. Hiên t ng giao thoa anh sang.́ ̣́ ượ

C. Hiên t ng phan xa anh sang.́ ̣́ ượ ̉ ̣ D. Hiên t ng tan săc anh sang.́ ́ ́ ̣́ ượ

Câu 9. Anh sang ́ ́ không co tinh chât sau:́ ́ ́

A. Co truyên trong chân không.        B.Co thê truyên trong môi tr ng vât chât.́ ̀ ́ ̀ ̀ ́̉ ươ ̣

C. Co mang theo năng l ng.           ́ ượ D. Co vân tôc l n vô han.́ ́ ̣́ ơ ̣

Câu 10  Hiên t ng quang điên trong la hiên t ng̣̀ ượ ̣ ̣ ượ

A. giai phong electron khoi môi liên kêt trong ban dân khi bi chiêu sang.́ ́ ́ ́ ̃ ́ ́̉ ̉ ̣

B. b t electron ra khoi bê măt kim loai khi bi chiêu sang.́ ̀ ́ ́ư ̉ ̣ ̣ ̣

C. giai phong electron khoi kim loai băng cach đôt nong.́ ̀ ́ ́ ́̉ ̉ ̣

D. giai phong electron khoi ban dân băng cach băn pha ion.́ ́ ̃ ̀ ́ ́ ́̉ ̉

Câu 11:  Tinh chât nao sau đây ́ ́ ̀ không phaỉ  cua tia X:̉

A. Tinh đâm xuyên manh                    .́ ̣ B. Xuyên qua cac tâm chi day c  cm.́ ́ ̀ ̀ ̃ơ

C. Gây ra hiên t ng quang điên.       D. Iôn hoa không khi.́ ̣́ ượ ̣

Câu 12. Trong cac tr ng h p sau đây tr ng h p nao co thê xay hiên t ng quanǵ ̀ ̀ ̀ ́ươ ợ ươ ợ ̉ ̉ ̣ ượ  

điên? Khi anh sang Măt Tr i chiêu vaó ́ ̀ ́ ̣̀ ̣ ơ

A. măt n c.  B. măt sân tr ng lat gach.      ́ ̀ ̣́ ươ ̣ ươ ̣ C. tâm kim loai không s ń ̣ ơ .      D. la cây.́

Câu 13. Trong may phat điên xoay chiêu môt phá ́ ̣̀ ̣

A. đê giam tôc đô quay cua rô to ng i ta tăng sô cuôn dây va giam sô căp c c.́ ̀ ́ ̀ ́̉ ̉ ̣ ̉ ươ ̣ ̉ ̣ ự

B. đê giam tôc đô quay cua rô to ng i ta giam sô cuôn dây va tăng sô căp c c.́ ̀ ́ ̀ ́̉ ̉ ̣ ̉ ươ ̉ ̣ ̣ ự

C. đê giam tôc đô quay cua rô to ng i ta giam sô cuôn dây va giam sô căp c c.́ ̀ ́ ̀ ́̉ ̉ ̣ ̉ ươ ̉ ̣ ̉ ̣ ự

D. đê giam tôc đô quay cua rô to ng i ta tăng sô cuôn dây va tăng sô căp c c.́ ̀ ́ ̀ ́̉ ̉ ̣ ̉ ươ ̣ ̣ ự

Câu 14. Tim phat biêu ̀ ́ ̉ sai khi noi vê may biên thê:́ ̀ ́ ́ ́

A.Khi giam sô vong dây   cuôn th  câp, c ng đô dong điên trong cuôn th  câṕ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ́ ́̉ ở ̣ ư ươ ̣ ̣ ̣ ư  

giam.̉

B.Muôn giam hao phi trên đ ng dây tai điên, ta dung may tăng thê đê tăng h.điên th́ ́ ̀ ̀ ́ ́̉ ươ ̉ ̣ ̉ ̣ ế

C.Khi mach th  câp h , may biên thê xem nh  không tiêu thu điên năng.́ ́ ́ ́ ̣́ ư ở ư ̣ ̣

D.Khi tăng sô vong dây   cuôn th  câp, hiêu điên thê gi a hai đâu cuôn th  câp tăng.́ ̀ ́ ́ ́ ̃ ̀ ́ ́ở ̣ ư ̣ ̣ ư ̣ ư

Câu 15. Trong các đ nh nghĩa sau, đ nh nghĩa nào ị ị sai?   

A.Chu kì sóng là chu kì dao đ ng chung c a các ph n t  v t ch t có sóng truy n quaộ ủ ầ ử ậ ấ ề  

và b ng chu kì dao đ ng c a ngu n sóng.ằ ộ ủ ồ

B. B c sóng là quãng đ ng sóng lan truy n trong m t chu kìướ ườ ề ộ .

C.Biên đ  sóng t i m t đi m là biên đ  chung c a các ph n t  v t ch t có sóngộ ạ ộ ể ộ ủ ầ ử ậ ấ  

truy n qua và b ng biên đ  chung c a ngu n sóng.       ề ằ ộ ủ ồ

D.Sóng k t h p là sóng t o ra b i các ngu n k t h p. Ngu n k t h p là các ngu nế ợ ạ ở ồ ế ợ ồ ế ợ ồ  

có cùng t n s , cùng pha ho c có đ  l ch pha không đ i.ầ ố ặ ộ ệ ổ

Câu 16. Gi a các đi n áp hi u d ng Uữ ệ ệ ụ pha và Udây c a dòng đi n ba pha trong cáchủ ệ  

m c hình sao có m i liên h  nào?ắ ố ệ

A.  Upha = Udây.                   B. Upha=1,5 Udây.     C. Upha=Udây.          D. Upha =  Udây.

Câu 17. M t con l c lò xo dao đ ng trong m t môi tr ng có l c c n nh  v i chuộ ắ ộ ộ ườ ự ả ỏ ớ  

k  T, biên đ  A, v n t c c c đ i vỳ ộ ậ ố ự ạ max và c  năng E. Có m y đ i l ng trong các đ iơ ấ ạ ượ ạ  

l ng đó gi m theo th i gian?    A. 2            .B. 1.             ượ ả ờ C. 3.          D. 4.

Câu 18. Hai đi m đ i x ng nhau qua VTCB  c a m t v t dao đ ng đi u hòa thìể ố ứ ủ ộ ậ ộ ề

A. t c đ  nh  nhauố ộ ư    B. l c kéo v  nh  nhau C. gia t c nh  nhau   D. v n t c nhự ề ư ố ư ậ ố ư 

nhau

Câu 19. B c sóng là          A.quãng đ ng sóng truy n trong 1 giây.ướ ườ ề

B. kho ng cách gi a 2 ph n t  v t ch t c a môi tr ng dao đ ng đ ng pha.ả ữ ầ ử ậ ấ ủ ườ ộ ồ

C. quãng đ ng mà sóng truy n đi đ c trong 1 chu k  dao đ ng c a sóng.ườ ề ượ ỳ ộ ủ

D. quaõng đ ng mà m i ph n t  v t ch t c a môi tr ng đi đ c trong m t chuườ ỗ ầ ử ậ ấ ủ ườ ượ ộ  

k .ỳ

Câu 20. Khi có sóng d ng trên s i dây đàn h i thì  ừ ợ ồ

A.t t c  các đi m c a dây đ u d ng dao đ ng.         B. ngu n phát sóng d ng daoấ ả ể ủ ề ừ ộ ồ ừ  

đ ng.ộ

C.trên dây có nh ng đi m dao đ ng v i biên đ  c c đ i xen k  v i nh ng đi mữ ể ộ ớ ộ ự ạ ẽ ớ ữ ể  

đ ng yênứ .            D.trên dây ch  còn sóng ph n x , còn sóng t i b  d ng l i.ỉ ả ạ ớ ị ừ ạ

Câu 21. M t dây đàn chi u dài l đ c căng th ng hai đ u c  đ nh v i l c căngộ ề ượ ẳ ầ ố ị ớ ự  

không đ i .T c đ  truy n sóng là v thì âm c  b n phát ra có t n s  làổ ố ộ ề ơ ả ầ ố

A. f=v/l              B. f = v/(2l)        C. f= 3v/(2l) D. 2v / l

Câu 22.   Đ t đi n áp u =  ặ ệ 2 cosU tω   vào hai đ u đo n m ch AB g m haiầ ạ ạ ồ  

đo n m ch AN và NB m c n i ti p. Đo n AN g m bi n tr  R m c n i ti p v iạ ạ ắ ố ế ạ ồ ế ở ắ ố ế ớ  

cu n c m thu n có đ  t  c m L, đo n NB ch  có t  đi n v i đi n dung C. Đ tộ ả ầ ộ ự ả ạ ỉ ụ ệ ớ ệ ặ  

1

1
2 LC

ω = . Đ  đi n áp hi u d ng gi a hai đ u đo n m ch AN không phể ệ ệ ụ ữ ầ ạ ạ ụ 

thu c R thì t n s  góc ộ ầ ố �  b ng   A. ằ
1 .

2 2
ω

              B.   1 2.ω             C. 
1 .
2

ω
 

D. 2� 1.
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Câu 23. Dao đ ng c  h c đ i chi u khi  ộ ơ ọ ổ ề

A.. H p l c tác d ng có đ  l n c c ti u.         B. H p l c tác d ng b ng không.   ợ ự ụ ộ ớ ự ể ợ ự ụ ằ

C.. H p l c tác d ng có đ  l n c c đ iợ ự ụ ộ ớ ự ạ      D. . H p l c tác d ng đ i chi u.ợ ự ụ ổ ề

Câu24. . Bi t gia t c c c đ i c a m t DĐĐH là ế ố ự ạ ủ ộ α  và v n t c c c đ i c a nó làậ ố ự ạ ủ  

β . Biên đ  dao đ ng c a dao đ ng này là:ộ ộ ủ ộ A. 
2β

α
   B.  .α β    C. 

2α
β

    D. 

1
.α β

Câu25  C  năng c a ơ ủ m t v t dao độ ậ ộng đi u hòaề

A.bi n thiế ên tu n hoàn theo thầ ời gian v i chu ớ k  b ng   ỳ ằ nửa chu kỳ  dao đ ng c aộ ủ  

v t.ậ

B. tăng g pấ  đôi khi biên đ  dao đ ng c a v tộ ộ ủ ậ  tăng g p đôi.ấ

C. b ng đ ng năng c a ằ ộ ủ v t khi vậ ật tới v  tị rí cân bằng.

D. bi n thiế ên tu n hoàn theo thầ ời gian v i chu ớ k  b ng chu kỳ ằ ỳ dao đ ngộ  c a v t.ủ ậ

Câu26. Phát bi uể  nào sau đây  là sai khi nói về dao đ ngộ  c aủ  con  l cắ  đ nơ   (bỏ qua 

lực c nả  c aủ  môi trường)?  

A.Khi v t n ng   v  trí biên, c  năậ ặ ở ị ơ ng c a con lủ ắc b ng th  ằ ế năng c a nó.ủ

B. Chuy n ể đ ng c aộ ủ  con l c tắ ừ v  tị rí biên v  v  tríề ị  cân b ngằ  là nhanh d n.ầ

C. Khi  v tậ   n ngặ   đi  qua  vị  trí  cân  bằng,  thì  trọng  lực  tác  d ngụ   lên  nó  cân  b ngằ  

v iớ   lực  căng  của dây.  D. V i dao đ ng nh  thì dao đ ng c a con l cớ ộ ỏ ộ ủ ắ  là dao đ ngộ  

đi u hòa.ề

Câu27. Khi nói v  sóng c , phát bi u nào d i đây là ề ơ ể ướ sai?

A. Sóng ngang là sóng mà ph ng dao đ ng c a các ph n t  v t ch t n i sóngươ ộ ủ ầ ử ậ ấ ơ  

truy n qua vuông góc v i ph ng truy n sóng.ề ớ ươ ề

B. Khi sóng truy n đi,các ph n t  v.ch t n i sóng truy n qua cùng truy n đi theoề ầ ử ấ ơ ề ề  

sóng.

C. Sóng c  không truy n đ c trong chân không.ơ ề ượ

D. Sóng d c  là  sóng mà ph ng dao đ ng c a các ph n t  v t  ch t  n i  sóngọ ươ ộ ủ ầ ử ậ ấ ơ  

truy n qua trùng v i ph ng try n sóngề ớ ươ ề

Câu28. M t sóng c  đi u hoà lan truy n trong m t môi tr ng có biên đ  dao đ ngộ ơ ề ề ộ ườ ộ ộ  

A và b c sóng  . G i v và vλướ ọ max l n l t là v n t c truy n sóng và v n t c c c đ iầ ượ ậ ố ề ậ ố ự ạ  

dao đ ng c a các ph n t  trong môi tr ng. Khi đó ộ ủ ầ ử ườ

A. v = vmax n u   = λế
3A
2π

       . B. v = vmax n u A = 2 .πλế

C. v = vmax n u A = ế
λ

2π
. D. Không th  x y ra v= vể ả max.

Câu29. . Đ i v i sóng c  h c, v n t c truy n sóngố ớ ơ ọ ậ ố ề

A. ph  thu c vào chu k , b c sóng và b n ch t môi tr ng truy n sóng.ụ ộ ỳ ướ ả ấ ườ ề

B. ph  thu c vào t n s  sóng.               C.ph  thu c vào b c sóng và b n ch tụ ộ ầ ố ụ ộ ướ ả ấ  

môi tr ng truy n sóng.                       ườ ề D. ph  thu c vào b n ch t môi tr ng truy nụ ộ ả ấ ườ ề  

sóng .

Câu30. . Phát bi u nào sau đây ể không đúng ? Đ i v i dao đ ng c  t t d n thìố ớ ộ ơ ắ ầ

A. c  năng gi m d n theo th i gian         ơ ả ầ ờ B t n s  gi m d n theo th i gianầ ố ả ầ ờ

C. biên đ  dao đ ng  gi m d n theo th i gianộ ộ ả ầ ờ

D. ma sát và l c c n càng l n thì dao đ ng t t d n càng nhanhự ả ớ ộ ắ ầ

Câu31.  Cho đo n m ch g m đi n tr  R, t  đi n C và cu n t  c m L m c n i ti pạ ạ ồ ệ ở ụ ệ ộ ự ả ắ ố ế  

(nh  hình v ). Thay đ i t n s  c a dòng đi n đ  x y ra hi n t ng c ng h ngư ẽ ổ ầ ố ủ ệ ể ả ệ ượ ộ ưở  

đi n trong đo n m ch đó thì kh ng đ nh nào sau đây ệ ạ ạ ẳ ị không đúng ? 

A. C ng đ  hi u d ng trong m ch đ t c c đ iườ ộ ệ ụ ạ ạ ự ạ

B. Hi u   đi n   th   hi u   d ng   gi a   các   đi m   A,   N   và   M,   B   b ng   nhauệ ệ ế ệ ụ ữ ể ằ  

AN MBU U=

C. Hi u đi n th  hi u d ng gi a hai đ u đo n m ch l n h n gi a hai đ u đi nệ ệ ế ệ ụ ữ ầ ạ ạ ớ ơ ữ ầ ệ  

tr  Rở

D.C ng đ  dòng đi n t c th i qua m ch đ ng pha hi u đi n th  t c th i gi a haiườ ộ ệ ứ ờ ạ ồ ệ ệ ế ứ ờ ữ  

đ um chầ ạ

Câu32.. Đ  tăng dung kháng c a t  đi n ph ng có ch t đi n môi là không khí taể ủ ụ ệ ẳ ấ ệ  

ph iả

A. đ a thêm b n đi n môi vào trong lòng t  đi n.ư ả ệ ụ ệ

B. tăng kho ng cách gi a hai b n tả ữ ả ụ.                  C .gi m hi u đi n th  gi a hai b nả ệ ệ ế ữ ả  

tụ

D. tăng t n s  c a hi u đi n th  đ t vào hai b n t .ầ ố ủ ệ ệ ế ặ ả ụ

Câu33. M u nguyên t  Bo khác m u nguyên t  R ­d ­pho   đi m nào d i đây?ẫ ử ẫ ử ơ ơ ở ể ướ

A. Mô hình nguyên t  có h t nhân          B.ử ạ Hình d ng  qu  đ o  c a  cácạ ỹ ạ ủ  

electron

C.Tr ng thái có năng l ng  n đ nhạ ượ ổ ị          D.L c t ng tác gi a electron và h t nhân ự ươ ữ ạ

Câu34.. Phát bi u nào sau đây là ể sai khi nói v  sóng vô tuy n?          ề ế

A. Sóng trung có th  truy n xa trên m t đ t vào ban đêm.          ể ề ặ ấ

B. Sóng ng n có th  dùng trong thông tin vũ tr  vì truy n đi r t xa.                      ắ ể ụ ề ấ

C. Sóng dài th ng dùng trong thông tin d i n c.ườ ướ ướ

D. Sóng c c ng n ph i c n các tr m trung chuy n trên m t đ t hay v  tinh đ  cóự ắ ả ầ ạ ể ặ ấ ệ ể  

th  truy n đi xa trên m t đ t.ể ề ặ ấ

Câu35.  Trong m ch RLC m c n i ti p , đ  l ch pha gi a dòng đi n và hi u đi nạ ắ ố ế ộ ệ ữ ệ ệ ệ  

th  gi a hai đ u đo n m ch ph  thu c vào          ế ữ ầ ạ ạ ụ ộ

A.Hi u đi n th  hi n d ng gi a hai đ u đo n m ch.       B.Cách ch n g c th i gian.ệ ệ ế ệ ụ ữ ầ ạ ạ ọ ố ờ  

C.C ng đ  dòng đi n hi n d ng trong m chườ ộ ệ ệ ụ ạ .              D.Tính ch t c a m ch đi nấ ủ ạ ệ .

Câu36.  Dung kháng c a m t m ch RLC m c n i ti p đang có giá tr  nh  h n c mủ ộ ạ ắ ố ế ị ỏ ơ ả  

kháng. Mu n x y ra hi n t ng c ng h ng đi n trong m ch ta ph iố ả ệ ượ ộ ưở ệ ạ ả

A. gi m t n s  dòng đi n xoay chi uả ầ ố ệ ề .      B. tăng đi n dung c a t  đi nệ ủ ụ ệ

C. tăng h  s  t  c m c a cu n dây.              D.gi m đi n tr  c a m ch.ệ ố ự ả ủ ộ ả ệ ở ủ ạ

Câu37.  Gi i h n quang đi n c a m i kim lo i làớ ạ ệ ủ ỗ ạ

A. B c sóng ng n nh t c a b c x  chi u vào kim lo i đó mà gây ra đ c hi nướ ắ ấ ủ ứ ạ ế ạ ượ ệ  

t ng quang đi n           ượ ệ

B.Công l n nh t dùng đ  b t kh i electron ra kh i b  m t kim lo i đóớ ấ ể ứ ỏ ỏ ề ặ ạ

C. Công nh  nh t dùng đ  b t kh i electron ra kh i b  m t kim lo i đó     ỏ ấ ể ứ ỏ ỏ ề ặ ạ D.B cướ  

sóng dài nh t c a b c x  chi u vào kim lo i đó mà gây ra đ c hi n t ng quangấ ủ ứ ạ ế ạ ượ ệ ượ  

đi nệ  .

Câu38.  Phát bi u nào sau đây là đúng?          A.  M t chùm ánh sáng m t tr i cóể ộ ặ ờ  

d ng m t d i sáng m ng, h p r i xu ng m t n c trong m t b  n c t o nên ạ ộ ả ỏ ẹ ọ ố ặ ướ ộ ể ướ ạ ở 

đáy b  m t v t sáng có nhi u màu khi chi u vuông góc và có có màu tr ng khi chi uể ộ ế ề ế ắ ế  

xiên.

B. M t chùm ánh sáng m t tr i có d ng m t d i sáng m ng, h p r i xu ng m tộ ặ ờ ạ ộ ả ỏ ẹ ọ ố ặ  

n c trong m t b  n c t o nên   đáy b  m t v t sáng có nhi u màu dù chi u xiênướ ộ ể ướ ạ ở ể ộ ế ề ế  

hay chi u vuông góc.ế

C. M t chùm ánh sáng m t tr i có d ng m t d i sáng m ng, h p r i xu ng m tộ ặ ờ ạ ộ ả ỏ ẹ ọ ố ặ  

n c trong m t b  n c t o nên   đáy b  m t v t sáng có nhi u màu khi chi uướ ộ ể ướ ạ ở ể ộ ế ề ế  

xiên và có màu tr ng khi chi u vuông góc.ắ ế

D. M t chùm ánh sáng m t tr i có d ng m t d i sáng m ng, h p r i xu ng m tộ ặ ờ ạ ộ ả ỏ ẹ ọ ố ặ  

n c trong m t b  n c t o nên   đáy b  m t v t sáng có màu tr ng dù chi u xiênướ ộ ể ướ ạ ở ể ộ ế ắ ế  

hay chi u vuông góc.ế

Câu39. . Phát bi u nào sau đây là ể đúng?  
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A. Tia h ng ngo i do các v t có nhi t đ  cao h n nhi t đ  môi tr ng  phát ra.  ồ ạ ậ ệ ộ ơ ệ ộ ườ

B. Tia h ng ngo i là sóng đi n t  có b c sóng nh  h n 0,4 µm.           ồ ạ ệ ừ ướ ỏ ơ

C. Tia h ng ngo i là m t b c x  đ n s c màu h ng.ồ ạ ộ ứ ạ ơ ắ ồ

D. Tia h ng ngo i b  l ch trong đi n tr ng và t  tr ng.ồ ạ ị ệ ệ ườ ừ ườ

Câu40. Phát bi u nào sau đây sau đây là ể không đúng v i con l c lò xo ngang?ớ ắ

A. Chuy n đ ng c a v t là dao đ ng đi u hòa.ể ộ ủ ậ ộ ề

B. Chuy n đ ng c a v t là chuy n đ ng tu n hoàn.ể ộ ủ ậ ể ộ ầ

C. Chuy n đ ng c a v t là chuy n đ ng th ng.ể ộ ủ ậ ể ộ ẳ

D. Chuy n đ ng c a v t là chuy n đ ng bi n đ i đ uể ộ ủ ậ ể ộ ế ổ ề

Câu41.. Phát bi u nào sau đây là đúng ?ể

A. Hi n t ng c ng h ng ch  x y ra v i dao đ ng đi u hòaệ ượ ộ ưở ỉ ả ớ ộ ề

B. Hi n t ng c ng h ng ch  x y ra v i dao đ ng riêngệ ượ ộ ưở ỉ ả ớ ộ  .

C. Hi n t ng c ng h ng ch  x y ra v i dao đ ng t t d n.ệ ượ ộ ưở ỉ ả ớ ộ ắ ầ

D. Hi n t ng c ng h ng ch  x y ra v i dao đ ng c ng b c.ệ ượ ộ ưở ỉ ả ớ ộ ưỡ ứ

Câu42.  Nh n xét nào sau đây là ậ không đúng ?

A. Dao đ ng duy trì có chu kì b ng chu kì dao đ ng riêng c a con l c.ộ ằ ộ ủ ắ

B. Dao đ ng t t d n càng nhanh n u l c c n c a môi tr ng càng l n.ộ ắ ầ ế ự ả ủ ườ ớ

C. Biên đ  dao đ ng c ng b c không ph  thu c vào t n s  l c c ng b cộ ộ ưỡ ứ ụ ộ ầ ố ự ưỡ ứ .

D. Dao đ ng c ng b c có t n s  b ng t n s  c a l c c ng b c.ộ ưỡ ứ ầ ố ằ ầ ố ủ ự ưỡ ứ

Câu43. . Phát bi u nào sau đây làể  đúng?

A. Âm có c ng đ  l n thì tai có c m giác âm đó “to”.ườ ộ ớ ả

B. Âm có t n s  l n thì tai có c m giác âm đó “to”.ầ ố ớ ả

C. Âm “to” hay “nh ” ph  thu c vao m c c ng đ  âm và t n s  âm .̀ỏ ụ ộ ứ ườ ộ ầ ố

D. Âm có c ng đ  nh  thì tai có c m giác âm đó “bé”.ườ ộ ỏ ả

Câu44. Phát bi u nào sau đây là ể đúng?

A.Khi có sóng d ng trên dây đàn h i thì trên dây ch  còn sóng ph n x , còn sóng t íừ ồ ỉ ả ạ ơ  

b  tri t tiêu.ị ệ

B. Khi có sóng d ng trên dây đàn h i thì ngu n phát sóng ng ng dao đ ng còn cácừ ồ ồ ừ ộ  

đi m trên dây v n dao đ ng .ể ẫ ộ

C. Khi có sóng d ng trên dây đàn h i thì t t c  các đi m trên dây đ u d ng l iừ ồ ấ ả ể ề ừ ạ  

không dao đ ng.ộ

D. Khi có sóng d ng trên dây đàn h i thì trên dây có các đi m dao đ ng m nh xenừ ồ ể ộ ạ  

k  v i các đi m đ ng yên.ẽ ớ ể ứ

Câu45. M t m ch dao đ ng g m cu n thu n c m Lộ ạ ộ ồ ộ ầ ả  

và hai t  C gi ng nhau m c n i ti p, khóa K m c ụ ố ắ ố ế ắ ở 

hai đ u m t t  C (hình v ). M ch đang ho t đ ngầ ộ ụ ẽ ạ ạ ộ  

thì ta đóng khóa K ngay t i th i đi m năng l ngạ ờ ể ượ  

đi n tr ng và năng l ng t  tr ng trong m ch đang b ng nhau. Năng l ng toànệ ườ ượ ừ ườ ạ ằ ượ  

ph n c a m ch sau đó s :ầ ủ ạ ẽ

`A. không đ i    B. gi m còn 1/4            ổ ả C. gi m còn 3/4ả                 D. gi m còn 1/2ả

Câu46. Nh n xét nào sau đây v  máy bi n th  là ậ ề ế ế không đúng ?

A. Máy bi n th  có tác d ng bi n đ i c ng đ  dòng đi n.ế ế ụ ế ổ ườ ộ ệ

B. Máy bi n th  có th  gi m hi u đi n th .ế ế ể ả ệ ệ ế

C. Máy bi n th  có th  thay đ i t n s  dòng đi n xoay chi uế ế ể ổ ầ ố ệ ề .

D. Máy bi n th  có th  tăng hi u đi n th .ế ế ể ệ ệ ế

Câu47. . Ch n câu tr  l i ọ ả ờ sai khi nói v  hi n t ng quang đi n và quang d n:ề ệ ượ ệ ẫ

A.Đ u có b c sóng gi i h n ề ướ ớ ạ 0� .           B.Đ u b t đ c các êlectron ra kh i kh iề ứ ượ ỏ ố  

ch tấ  .

C. B.sóng gi i h n c a hi n t ng quang đi n bên trong có th  thu c vùng h ngớ ạ ủ ệ ượ ệ ể ộ ồ  

ngo i.ạ

D.Năng l ng c n đ  gi i phóng êlectron trong kh i bán d n nh  h n công thoátượ ầ ể ả ố ẫ ỏ ơ  

c a êletron kh i kim lo i.ủ ỏ ạ

Câu48.  M t m ch dao đ ng g m cu n dây thu n c m và t  đi n thì hi u đi n thộ ạ ộ ồ ộ ầ ả ụ ệ ệ ệ ế  

c c đ i gi a hai b n t  đi n Uự ạ ữ ả ụ ệ 0C  liên h  v i c ng đ  dòng đi n c c đ i Iệ ớ ườ ộ ệ ự ạ 0 b iở  

bi u th c:ể ứ

A.
0C 0

L
U = I

C
    B.

0C 0

L
U = I

2C
       C.

C
L

U C �
1

0 �          D.  0C 0

L
U = I

Cπ

Câu49.  . Đi n tích c a t  đi n trong m ch dao đ ng LC bi n thiên theo ph ngệ ủ ụ ệ ạ ộ ế ươ  

trình 

q = Qocos(
2
T
π

t + π ). T i th i đi m t = ạ ờ ể
4
T

, ta có:

A. Dòng đi n qua cu n dây b ng 0.      ệ ộ ằ B. Hi u đi n th  gi a hai b n t  b ng 0ệ ệ ế ữ ả ụ ằ .

C. Năng l ng đi n tr ng c c đ i.       D. Đi n tích c a t  c c đ i.ượ ệ ườ ự ạ ệ ủ ụ ự ạ

Câu50. M t con l c lò xo dao đ ng đi u hòa theo ph ng th ng đ ng, t i n i có giaộ ắ ộ ề ươ ẳ ứ ạ ơ  

t c r i t  do b ng g.   v  trí cân b ng lò xo giãn ra m t đo n  ố ơ ự ằ Ở ị ằ ộ ạ l∆ . T n s  daoầ ố  

đ ng c a con l c đ c xác đ nh theo công th c:ộ ủ ắ ượ ị ứ

A.  2
l

g
π ∆

                     B. 
1

2
l

gπ
∆

                C .  1
2

g
lπ ∆

             D.  2
g
l

π
∆

Câu51.. Trong dao đ ng đi n t  c a m ch LC, đi n tích c a t  đi n bi n thiên đi uộ ệ ừ ủ ạ ệ ủ ụ ệ ế ề  

hòa v i t n s  f. Năng l ng đi n tr ng trong t  bi n thiên v i t n s :ớ ầ ố ượ ệ ườ ụ ế ớ ầ ố

A.f          B.2f           C.
1
2

f           D.không bi n thiên đi u hòa theo th i gianế ề ờ

Câu52.  Trong vi c truy n t i đi n năng đi xa, bi n pháp gi m hao phí trên đ ngệ ề ả ệ ệ ả ườ  

dây t i đi n là:   A. tăng chi u dài c a dâyả ệ ề ủ B. gi m ti t di n c a dâyả ế ệ ủ

C. tăng hi u đi n th    n i truy n điệ ệ ế ở ơ ề D. ch n dây có đi n tr  su t l nọ ệ ở ấ ớ

Câu53.  Ph ng trình dao đ ng đi u hoà c a m t ch t đi m làươ ộ ề ủ ộ ấ ể  

)
2

cos(
�� �� tAx (cm) . H i g c th i gian đ c ch n lúc nào ?ỏ ố ờ ượ ọ

A.Lúc ch t đi m   v  trí biên x = +A               B.Lúc ch t đi m   v  trí biên x = ­A ấ ể ở ị ấ ể ở ị

C.Lúc ch t đi m qua v  trí cân b ng theo chi u d ngấ ể ị ằ ề ươ

.D.Lúc ch t đi m đi qua v  trí cân b ng theo chi u âm.ấ ể ị ằ ề

Câu54. M t con l c đ n có v  trí th ng đ ng c a dây treo là OA . Đóng m t cái đinhộ ắ ơ ị ẳ ứ ủ ộ  

I   ngay đi m chính gi a M c a dây treo khi dây th ng đ ng đ c ch n   m t bênở ể ữ ủ ẳ ứ ượ ặ ở ộ  

dây . Cho con l c dao đ ng nh . Dao đ ng c a con l c l c làắ ộ ỏ ộ ủ ắ ắ

A. dao đ ng tu n hoàn v i chu k  ộ ầ ớ ỳ )
2

(2
g
l

g
l

T �� � .

B. dao đ ng đi u hoà v i chu k  ộ ề ớ ỳ
g
l

T �4�

C. dao đ ng tu n hoàn v i chu k  ộ ầ ớ ỳ
)

2
(

g
l

g
l

T �� �
.

D. dao đ ng đi u hoà v i chu k  ộ ề ớ ỳ
g
l

T ��  .

Câu55.  Ch n phát bi u ọ ể sai khi nói v  quang ph  v ch phát x :ề ổ ạ ạ

A.Quang ph  v ch phát x  bao g m m t h  th ng nh ng v ch màu riêng r  trên m t n n t i.ổ ạ ạ ồ ộ ệ ố ữ ạ ẽ ộ ề ố

B. Quang ph  v ch phát x  c a các nguyên t  khác nhau thì khác nhau v  s  l ng, v  tríổ ạ ạ ủ ố ề ố ượ ị  

v ch, đ  sáng t  đ i c a các v ch đó.ạ ộ ỉ ố ủ ạ

C.    Quang ph  v ch phát x  bao g m m t h  th ng nh ng v ch t i trên n n quang ph  liênổ ạ ạ ồ ộ ệ ố ữ ạ ố ề ổ  

t c.ụ
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D. M i nguyên t  hoá h c   tr ng thái khí hay h i nóng sáng d i áp su t th p cho quang phỗ ố ọ ở ạ ơ ướ ấ ấ ổ  

v ch riêng đ c tr ng cho nguyên t  đó.ạ ặ ư ố

Câu56.. Kh o sát hi n t ng sóng d ng trên dây đàn h i AB. Đ u A n i v i ngu nả ệ ượ ừ ồ ầ ố ớ ồ  

dao đ ng, đ u B t  do thì sóng t i và sóng ph n x  t i B s  :ộ ầ ự ớ ả ạ ạ ẽ

A. Vuông pha             B. Ng c pha       ượ C. Cùng pha               D. L ch pha góc ệ
4
π

Câu57.  Ch n đáp án ọ đúng v  tia h ng ngo i:ề ồ ạ

A. B  l ch trong đi n tr ng và trong t  tr ngị ệ ệ ườ ừ ườ

B. Ch  các v t có nhi t đ  cao h n 37ỉ ậ ệ ộ ơ oC phát ra tia h ng ngo iồ ạ

C. Tia h ng ngo i không có các tính ch t giao thoa, nhi u x , ph n xồ ạ ấ ễ ạ ả ạ

D. Các v t có nhi t đ  l n h n nhi t đ  môi tr ng xung quanh phát ra tia h ngậ ệ ộ ớ ơ ệ ộ ườ ồ  

ngo iạ

Câu58. . Tìm phát bi u sai v  sóng đi n tể ề ệ ừ

A. M ch LC h  và s  phóng đi n là các ngu n phát sóng đi n tạ ở ự ệ ồ ệ ừ

B. Các vect  ơ E
r

 và  B
r

  cùng t n s  và cùng phaầ ố

C. Sóng đi n t  truy n đ c trong chân không v i v n t c truy n v ệ ừ ề ượ ớ ậ ố ề ≈  3.108 m/s

D. Các vect  ơ E
r

 và  B
r

  cùng ph ng, cùng t n sươ ầ ố

Câu59. . Trong dao đ ng đi u hoà, gia t c bi n đ iộ ề ố ế ổ

A. ng c pha v i v n t cượ ớ ậ ố B. s m pha ớ π/2 so v i v n t cớ ậ ố

C. cùng pha v i v n t cớ ậ ố D. tr  pha ễ π/4 so v i v n t cớ ậ ố

Câu60.  Khi x y ra hi n t ng giao thoa sóng n c v i hai ngu n k t h p ng cả ệ ượ ướ ớ ồ ế ợ ượ  

pha A, B. Nh ng đi m trên m t n c n m trên đ ng trung tr c c a AB s :ữ ể ặ ướ ằ ườ ự ủ ẽ

A. Đ ng yên không dao đ ng.            B.Dao đ ng v i biên đ  có giá tr  trung bình.ứ ộ ộ ớ ộ ị

C. Dao đ ng v i biên đ  l n nh t.       ộ ớ ộ ớ ấ D.Dao đ ng v i biên đ  bé nh t.ộ ớ ộ ấ

Câu61.  Tìm phát bi u ể sai:

A. Âm s c là m t đ c tính sinh lý c a âm d a trên t n s  và biên đắ ộ ặ ủ ự ầ ố ộ

B. T n s  âm càng th p âm càng tr mầ ố ấ ầ

C. C ng đ  âm l n tai ta nghe th y âm toườ ộ ớ ấ

D. M c   c ng   đ   âm   đ c   tr ng   đ   to   c a   âm   tính   theo   công   th cứ ườ ộ ặ ư ộ ủ ứ  

OI
I

dbL lg10)( �  .

Câu62.  Cho đo n đi n xoay chi u g m cu n dây có đi n tr  thu n r, đ  t  c m Lạ ệ ề ồ ộ ệ ở ầ ộ ự ả  

m c n i ti p v i t  đi n có đi n dung C , Bi t hi u đi n th  gi a hai đ u đo nắ ố ế ớ ụ ệ ệ ế ệ ệ ế ữ ầ ạ  

m ch cùng pha v i c ng đ  dòng đi n, phát bi u nào sau đây là sai:ạ ớ ườ ộ ệ ể

A. C m kháng và dung kháng c a đo n m ch b ng nhauả ủ ạ ạ ằ

B. Trong m ch đi n x y ra hi n t ng c ng h ng đi nạ ệ ả ệ ượ ộ ưở ệ

C. Hi u đi n th  hi u d ng trên hai đ u cu n dây l n h n hi u đi n th  hi uệ ệ ế ệ ụ ầ ộ ớ ơ ệ ệ ế ệ  

d ng trên hai đ u đo n m ch                      ụ ầ ạ ạ D.Hi u đi n th  trên hai đ u đo n m chệ ệ ế ầ ạ ạ  

vuông pha v i hi u đi n th  trên hai đ u cu n dâyớ ệ ệ ế ầ ộ

Câu63. . Phát bi u nào sau đây là ể sai:

A.Ánh sáng tr ng là t p h p g m 7 ánh sáng đ n s c khác nhau: đ , cam, vàng, l c,ắ ậ ợ ồ ơ ắ ỏ ụ  

lam, chàm, tím.

B.Ánh sáng đ n s c là ánh sáng không b  tán s c khi đi qua lăng kính.ơ ắ ị ắ

C.C/ su t c a môi tr ng trong su t đ i v i ánh sáng đ n s c khác nhau là khácấ ủ ườ ố ố ớ ơ ắ  

nhau.

D.Hi n t ng tán s c ánh sáng là hi n t ng chùm sáng tr ng khi qua lăng kính bệ ượ ắ ệ ượ ắ ị  

tách thành nhi u chùm ánh sáng đ n s c khác nhau.ề ơ ắ

Câu64.  Trong dao đ ng đi u hoà, đ i l ng không ph  thu c vào đi u ki n đ u là:ộ ề ạ ượ ụ ộ ề ệ ầ

A. Biên đ             ộ B. Chu kì           C. Năng l ng            D. Pha ban đ uượ ầ

Câu65.  Cho n1, n2, n3 là chi t su t c a n c l n l t đ i v i các tia tím, tia đ , tia ế ấ ủ ướ ầ ượ ố ớ ỏ

lam. Ch n đáp án ọ đúng:A. n1 > n3 > n2    B. n3 > n2 > n1       C. n1 > n2 > n3           D. n3 > n1 > 

n2

Câu66. . M t con l c lò xo đ  c ng K treo th ng đ ng, đ u trên c  đ nh, đ u d iộ ắ ộ ứ ẳ ứ ầ ố ị ầ ướ  

g n v t. Đ  giãn c a lò xo t i v  trí cân b ng là ắ ậ ộ ủ ạ ị ằ ∆ l. Cho con l c dao đ ng đi u hòaắ ộ ề  

theo ph ng th ng đ ng v i biên đ  A (A >ươ ẳ ứ ớ ộ ∆ l). Trong quá trình dao đ ng l c c cộ ự ự  

đ i tác d ng vào đi m treo có đ  l n là:ạ ụ ể ộ ớ

A. F = K(A – ∆ l )     B. F = K. ∆ l + A         C. F = K(∆ l + A)     D. F = K.A +∆ l

Câu67.. M t sóng âm truy n t  không khí vào n c. Sóng âm đó   hai môi tr ngộ ề ừ ướ ở ườ  

có:

A. Cùng b c sóng      B. Cùng v n t c truy n      ướ ậ ố ề C. Cùng t n s        ầ ố D. Cùng biên 

độ

Câu68.  Ch n phát bi u đúng v  hi n t ng nhi u x :ọ ể ề ệ ượ ễ ạ

A. Là hi n t ng các ánh sáng đ n s c g p nhau và hoà tr n l n nhauệ ượ ơ ắ ặ ộ ẫ

B. Là hi n t ng ánh sáng b  l ch đ ng truy n khi truy n qua l  nh  ho c g nệ ượ ị ệ ườ ề ề ỗ ỏ ặ ầ  

mép nh ng v t trong su t ho c không trong su tữ ậ ố ặ ố

C. Là hi n t ng ánh sáng b  l ch đ ng truy n khi đi t  môi tr ng trong su tệ ượ ị ệ ườ ề ừ ườ ố  

này đ n môi tr ng trong su t khácế ườ ố

D. Là hi n t ng x y ra khi hai sóng ánh sáng k t h p g p nhauệ ượ ả ế ợ ặ

Câu69. . Hi n t ng c ng h ng th  hi n càng rõ nét khi:ệ ượ ộ ưở ể ệ

A. biên đ  c a l c c ng b c nhộ ủ ự ưỡ ứ ỏ B. l c c n, ma sát c a môi tr ng nhự ả ủ ườ ỏ

C. t n s  c a l c c ng b c l nầ ố ủ ự ưỡ ứ ớ D.đ   nh t   c a   môi   tr ngộ ớ ủ ườ  

càng l nớ

Câu70. Cho m ch đi n xoay RLC n i ti p   Hi u đi n th  gi a hai đ u đo n m chạ ệ ố ế ệ ệ ế ữ ầ ạ ạ  

và c ng đ  dòng đi n cùng pha khiườ ộ ệ

A.  2LC Rω =      B. 1/  2LC Rω =      C. 
 

/R L C=
            

D.  2 1LCω =

Câu71. Khi x y ra hi n t ng c ng h ng c  thì v t ti p t c dao đ ngả ệ ượ ộ ưở ơ ậ ế ụ ộ

A v i t n s  nh  h n t n s  dao đ ng riêng    C.ma không ch u ngo i l c tac d ng   ̀ ́ớ ầ ố ỏ ơ ầ ố ộ ị ạ ự ụ

B.v i t n s  l n h n t n s  dao đ ng riêng      ớ ầ ố ớ ơ ầ ố ộ D.v i t n s  b ng t n s  dao đ ngớ ầ ố ằ ầ ố ộ  

riêng

Câu72. . M t v t dao đ ng đi u hoà khi đi qua v  trí cân b ng:ộ ậ ộ ề ị ằ

A. V n t c có đ  l n c c đ i, gia t c có đ  l n b ngậ ố ộ ớ ự ạ ố ộ ớ ằ  0

B. V n t c và gia t c có đ  l n b ng 0ậ ố ố ộ ớ ằ

C. V n t c có đ  l n b ng 0, gia t c có đ  l n c c đ iậ ố ộ ớ ằ ố ộ ớ ự ạ

D. V n t c và gia t c có đ  l n c c đ iậ ố ố ộ ớ ự ạ

Câu73.  Tia h ng ngo i và tia R nghen có b c sóng dài ng n khác nhau nên chúngồ ạ ơ ướ ắ

A. có b n ch t khác nhau và  ng d ng trong khoa h c k  thu t khác nhau.ả ấ ứ ụ ọ ỹ ậ

B. b  l ch khác nhau trong t  tr ng đ u.  C.b  l ch khác nhau trong đi n tr ngị ệ ừ ườ ề ị ệ ệ ườ  

đ u.ề

D. chúng đ u có b n ch t gi ng nhau nh ng tính ch t  khác nhau.ề ả ấ ố ư ấ

Câu74.  Khi chi u m t chùm sáng h p g m các ánh sáng đ n s c đ , vàng, l c vàế ộ ẹ ồ ơ ắ ỏ ụ  

tím t  phía đáy t i m t bên c a m t lăng kính th y tinh có góc chi t quang nh .ừ ớ ặ ủ ộ ủ ế ỏ  

Đi u ch nh góc t i c a chùm sáng trên sao cho ánh sáng màu tím ló ra kh i lăng kínhề ỉ ớ ủ ỏ  

có góc l ch c c ti u. Khi đóệ ự ể

A. ch  có thêm tia màu l c có góc l ch c c ti u.ỉ ụ ệ ự ể

B. tia màu đ  cũng có góc l ch c c ti u.ỏ ệ ự ể

C. ba tia còn l i ló ra kh i lăng kính không có tia nào có góc l ch c c ti u.ạ ỏ ệ ự ể

D. ba tia đ , vàng và l c không ló ra kh i lăng kính.ỏ ụ ỏ

Câu75. Nh n đ nh nào sau đây là ậ ị sai khi nói v  hi n t ng c ng h ng trong m tề ệ ượ ộ ưở ộ  

h  c  h c.  A.ệ ơ ọ T n s  dao đ ng c a h  b ng v i t n s  c a ngo i l c.ầ ố ộ ủ ệ ằ ớ ầ ố ủ ạ ự
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B. Khi có c ng h ng thì dao đ ng c a h  không ph i là đi u hòa.ộ ưở ộ ủ ệ ả ề

C. Biên đ  dao đ ng l n khi l c c n môi tr ng nh .ộ ộ ớ ự ả ườ ỏ

D. khi có c ng h ng thì dao đ ng c a h  là dao đ ng đi u hòa.ộ ưở ộ ủ ệ ộ ề

Câu76. Th c hi n sóng d ng trên dây AB có chi u dài ự ệ ừ ề l  v i đ u B c  đ nh, đ u Aớ ầ ố ị ầ  

dao đ ng theo ph ng trình ộ ươ cos 2 .u a ftπ=  G i M là đi m cách B m t đo nọ ể ộ ạ  

d, b c sóng là ướ λ , k là các s  nguyên. Kh ng đ nh nào sau đây là ố ẳ ị sai?

A. V  trí các nút sóng đ c xác đ nh b i công th c d = k.ị ượ ị ở ứ / 2λ
B. V  trí các b ng sóng đ c xác đ nh b i công th c d = (2k + 1).ị ụ ượ ị ở ứ / 2λ
C. Kho ng cách gi a hai b ng sóng liên ti p là d = ả ữ ụ ế / 2λ .

D. Kho ng cách gi a m t nút sóng và m t b ng sóng liên ti p là  d = ả ữ ộ ộ ụ ế / 4λ .

Câu77. . Ch n phát bi u ọ ể đúng khi nói v  kh  năng phát quang c a m t v t.ề ả ủ ộ ậ

A.B c sóng mà v t có kh  năng phát ra l n h n b c sóng ánh sáng kích thích chi u t i nó.ướ ậ ả ớ ơ ướ ế ớ

B.B c sóng mà v t có kh  năng phát ra nh  h n b c sóng ánh sáng kích thích chi u t i nó.ướ ậ ả ỏ ơ ướ ế ớ

C.M t v t đ c chi u sáng b i ánh sáng có b c sóng nào thì phát ra ánh sáng có b c sóng đó.ộ ậ ượ ế ở ướ ướ

D.M i v t khi đ c chi u sáng v i ánh sáng có b c sóng thích h p đ u phát ra ánh sáng.ọ ậ ượ ế ớ ướ ợ ề

Câu78.  Nh n xét nào sau đây v  dao đ ng t t d n là ậ ề ộ ắ ầ đúng?

A. Có t n s  và biên đ  gi m d n theo th i gian.ầ ố ộ ả ầ ờ

B. Môi tr ng càng nh t thì dao đ ng t t d n càng nhanh.ườ ớ ộ ắ ầ

C. Có năng l ng dao đ ng luôn không đ i theo th i gian.ượ ộ ổ ờ

D. Biên đ  không đ i nh ng t c đ  dao đ ng thì gi m d n.ộ ổ ư ố ộ ộ ả ầ

Câu79.  Tia laze không có đ c đi m nào sau đây?ặ ể

A. Là chùm sáng song song.                    B. Là chùm sáng h i t .ộ ụ

C. G m các phôton cùng t n s  và cùng pha       .D.Là chùm sáng có năng l ngồ ầ ố ượ  

cao.

Câu80. . Khi nói v  ph n  ng h t nhân t a năng l ng, đi u nào sau đây là ề ả ứ ạ ỏ ượ ề sai?

A. Các h t nhân s n ph m b n h n các h t nhân t ng tác.ạ ả ẩ ề ơ ạ ươ

B. T ng đ  h t các h t t ng tác nh  h n t ng đ  h t kh i các h t s n ph m.ổ ộ ụ ạ ươ ỏ ơ ổ ộ ụ ố ạ ả ẩ

C. T ng kh i l ng các h t t ng tác nh  h n t ng kh i l ng các h t s n ph mổ ố ượ ạ ươ ỏ ơ ổ ố ượ ạ ả ẩ .

D. T ng năng l ng liên k t c a các h t s n ph m l n h n t ng năng l ng liênổ ượ ế ủ ạ ả ẩ ớ ơ ổ ượ  

k t c a các h t t ng tác.ế ủ ạ ươ

Câu81. Màu s c c a các v t :     A.ch  do v t li u c u t o nên v t  y mà có.        ắ ủ ậ ỉ ậ ệ ấ ạ ậ ấ

 B.ch  do s  h p th  có l c l a t o nên.ỉ ự ấ ụ ọ ự ạ

C.ph  thu c vào ánh sánh chi u t i nó và v t li u c u t o nên nó.ụ ộ ế ớ ậ ệ ấ ạ

D.ch  ph  thu c vào ánh sáng chi u t i nó.ỉ ụ ộ ế ớ

Câu82.   Ch n phát bi u ọ ể sai v  dao đ ng duy trì.ề ộ

A. Có chu k  b ng chu k  dao đ ng riêng c a h .ỳ ằ ỳ ộ ủ ệ

B. Năng l ng cung c p cho h  đúng b ng ph n năng l ng m t đi trong m i chuượ ấ ệ ằ ầ ượ ấ ỗ  

k .ỳ

C. Có t n s  dao đ ng không ph  thu c năng l ng cung c p cho h .ầ ố ộ ụ ộ ượ ấ ệ

D. Có biên đ  ph  thu c vào năng l ng cung c p cho h  trong m i chu k .ộ ụ ộ ượ ấ ệ ỗ ỳ

Câu83.  Khi nói v  quá trình sóng đi n t , đi u nào sau đây là ề ệ ừ ề không đúng?

A.    Trong quá trình lan truy n, nó mang theo năng l ng.ề ượ

B.   Véct  c ng đ  đi n tr ng và véct  c m  ng t  luôn vuông góc v i ph ng truy n sóng.ơ ườ ộ ệ ườ ơ ả ứ ừ ớ ươ ề

C. Trong quá trình truy n sóng, đi n tr ng và t  tr ng luôn dao đ ng vuông pha nhau.ề ệ ườ ừ ườ ộ

D. Trong chân không, b c sóng c a sóng đi n t  t  l  ngh ch v i t n s  sóng.ướ ủ ệ ừ ỉ ệ ị ớ ầ ố

Câu84.  Nh n xét nào v  ph n  ng phân h ch và ph n  ng nhi t h ch là  ậ ề ả ứ ạ ả ứ ệ ạ không 

đúng?

A. S  phân h ch là hi n t ng m t h t nhân n ng h p th  m t n tron ch m r iự ạ ệ ượ ộ ạ ặ ấ ụ ộ ơ ậ ồ  

v  thành hai h t nhân trung bình cùng v i 2 ho c 3 n tron.ỡ ạ ớ ặ ơ

B. Ph n  ng nhi t h ch ch  x y ra   nhi t đ  r t cao .ả ứ ệ ạ ỉ ả ở ệ ộ ấ

C. Bom khinh khí đ c th c hi n b i ph n  ng phân h ch.ượ ự ệ ở ả ứ ạ

D.Con ng i ch  th c hi n đ c ph n  ng nhi t h ch d i d ng không ki m soátườ ỉ ự ệ ượ ả ứ ệ ạ ướ ạ ể  

đ c ượ

Câu85. Khi nói v  h t và ph n h t, đi u nào sau đây là ề ạ ả ạ ề sai?

A. H t và ph n h t cùng đi n tíchạ ả ạ ệ                .B.H t và ph n h t có cùng kh i l ngạ ả ạ ố ượ  

ngh .ỉ

C. Có th  x y ra hi n t ng h y m t c p “h t + ph n h t” thành các phôton.ể ả ệ ượ ủ ộ ặ ạ ả ạ

D. Có th  x y ra hi n t ng sinh m t c p “h t + ph n h t” t  các phôtonể ả ệ ượ ộ ặ ạ ả ạ ừ

Câu86.   Phát bi u nào sau đây làể  sai khi nói v  máy phát đi n xoay chi u 3 pha.ề ệ ề

A. Stato là ph n  ng g m 3 cu n dây gi ng nhau đ t l ch nhau 120ầ ứ ồ ộ ố ặ ệ 0 trên vòng tròn.

B. Hai đ u m i cu n dây c a ph n  ng là m t pha đi n.ầ ỗ ộ ủ ầ ứ ộ ệ

C. Roto là ph n t o ra t  tr ng, stato là ph n t o ra dòng đi n.ầ ạ ừ ườ ầ ạ ệ

D. Roto là ph n t o ra dòng đi n, stato là ph n t o ra t  tr ng.ầ ạ ệ ầ ạ ừ ườ

Câu87.  Đi u ki n nào sau đây ph i th a mãn đ  con l c đ n dao đ ng đi u hòa?ề ệ ả ỏ ể ắ ơ ộ ề

A. chu kì không thay đ i.ổ B. Biên đ  dao đ ng nh .ộ ộ ỏ

C. Không có ma sát. D. Biên đ  nh  và không có ma sát.ộ ỏ

Câu 88. . Trong các k t lu n sau, tìm k t lu n ế ậ ế ậ sai.

A.   Nh c âm là nh ng âm có t n s  xác đ nh. T p âm là nh ng âm không có t n s  xác đ nh.ạ ữ ầ ố ị ạ ữ ầ ố ị

B.    Âm s c là m t đ c tính sinh lí c a âm ph  thu c vào đ c tính v t lí là t n s  và biên đ .ắ ộ ặ ủ ụ ộ ặ ậ ầ ố ộ

C. Đ  cao là đ c tính sinh lí c a âm ph  thu c vào đ c tính v t lí t n s  và năng l ng âm.ộ ặ ủ ụ ộ ặ ậ ầ ố ượ

D. Đ  to c a âm là đ c tính sinh lí c a âm ph  thu c vào m c c ng đ  và t n s  âm.ộ ủ ặ ủ ụ ộ ứ ườ ộ ầ ố

Câu89. .Trong dao đ ng đi u hoà c a con l c lò xo, nh n xét nào sau đây là ộ ề ủ ắ ậ sai?

A. Đ ng năng là đ i l ng không b o toàn.ộ ạ ượ ả

B. Chu kì riêng ch  ph  thu c vào đ c tính c a h  dao đ ng.ỉ ụ ộ ặ ủ ệ ộ

C. L c c n c a môi tr ng là nguyên nhân làm cho dao đ ng t t d n.ự ả ủ ườ ộ ắ ầ

D.Biên đ  c a dao đ ng c ng b c ch  ph  thu c vào biên đ  c a ngo i l c tu nộ ủ ộ ưỡ ứ ỉ ụ ộ ộ ủ ạ ự ầ  

hoàn.

Câu90. Trong m t đo n m ch xoay chi u RLC m c n i ti p. C ng đ  dòng đi n ộ ạ ạ ề ắ ố ế ườ ộ ệ

ch y qua đo n m ch s m pha so v i đi n áp   hai đ u đo n m ch. Kh ng đ nh nào ạ ạ ạ ớ ớ ệ ở ầ ạ ạ ẳ ị

sau d i đây ướ đúng nh tấ ?A.Đo n m ch ch  có cu n c m thu n L.      B.Đo n m ch ạ ạ ỉ ộ ả ầ ạ ạ

có R và  L.

C. Đo n m ch có đ  các ph n t  R,L,C              ạ ạ ủ ầ ử D.Đo n m ch ch  có R và Cạ ạ ỉ

Câu91.  Khi nói v  dao đ ng đi u hòa c a con l c lò xo n m ngang, phát bi u nàoề ộ ề ủ ắ ằ ể  

sau đây đúng?          A.Gia t c c a v t dao đ ng đi u hòa tri t tiêu khi   v  trí biên.ố ủ ậ ộ ề ệ ở ị

B. V n t c c a v t dao đ ng đi u hòa tri t tiêu khi qua v  trí cân b ng.ậ ố ủ ậ ộ ề ệ ị ằ

C. Gia t c c a v t dao đ ng đi u hòa có giá tr  c c đ i   v  trí cân b ng.ố ủ ậ ộ ề ị ự ạ ở ị ằ

D.L c đàn h i tác d ng lên v t dao đ ng đi u hòa luôn luôn h ng v  v  trí cânự ồ ụ ậ ộ ề ướ ề ị  

b ng.ằ

Câu92.  Đ t vào hai đ u đ n m ch ch  có m t ph n t  m t đi n áp xoay chi u ặ ầ ọạ ạ ỉ ộ ầ ử ộ ệ ề

u = U0cos( t )
6
πω −  (V) thì dòng đi n trong m ch là i = Iệ ạ 0cos(

2
t )

3
πω −  (A). 

Ph n t  đó là :       ầ ử A. cu n dây thu n c m             ộ ầ ả .B. cu n dây có đi n tr  thu n.     ộ ệ ở ầ

                               C. đi n tr  thu n                      .D . t  đi n.ệ ở ầ ụ ệ

Câu93.  Tính ch t nào sau đây ấ không ph iả  là tính ch t c a tia X?ấ ủ

A. Tác d ng m nh lên phim  nh.                ụ ạ ả B.B  l ch đ ng đi trong đi n tr ngị ệ ườ ệ ườ .

C. Có kh  năng ion hóa ch t khí.               D.Có kh  năng đâm xuyên.ả ấ ả

Câu94.  . Trong giao thoa ánh sáng v i thí nghi m Young (I­âng), kho ng vân là i.ớ ệ ả  

N u đ t toàn b  thi t b  trong ch t l ng có chi t su t n thì kho ng vân giao thoa làế ặ ộ ế ị ấ ỏ ế ấ ả

A. n.i            B. i/n.                   C. i/(n + 1).                 D. i/(n ­ 1).

Câu95. . Ch n câuọ  sai:      M t v t dao đ ng đi u hòa thì.ộ ậ ộ ề

A. v n t c luôn luôn h ng v  v  trí cân b ng.ậ ố ướ ề ị ằ

B. li đ  c a v t bi n thiên đi u hòa theo th i gian.ộ ủ ậ ế ề ờ
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C. gia t c luôn luôn h ng v  v  trí cân b ng.ố ướ ề ị ằ

D. l c kéo v  luôn luôn h ng v  v  trí cân b ng.ự ề ướ ề ị ằ

Câu96.  Đo n m ch xoay chi u RLC n i ti p. Các giá tr  R, L, C không đ i và m chạ ạ ề ố ế ị ổ ạ  

đang có  tính c m kháng, n u tăng t n s  c a ngu n đi n áp thìả ế ầ ố ủ ồ ệ

A. công su t tiêu th  c a m ch gi mấ ụ ủ ạ ả         B.có th  x y ra hi n t ng c ng h ng.ể ả ệ ượ ộ ưở

C. công su t tiêu th  c a m ch tăng.  D.ban đ u công su t c a m ch tăng, sau đó ấ ụ ủ ạ ầ ấ ủ ạ

gi m.ả

Câu97.  Cho dòng đi n xoay chi u đi qua đo n m ch R,L,C n i ti p. K t lu n nàoệ ề ạ ạ ố ế ế ậ  

sau đây đúng nh t?ấ A.   Hi u đi n th  hai đ u đo n m ch Uệ ệ ế ầ ạ ạ �  UR.

B. Hi u đi n th  hai đ u đo n m ch Uệ ệ ế ầ ạ ạ �  UL.

C. Hi u đi n th  hai đ u đo n m ch Uệ ệ ế ầ ạ ạ �  UR.

D.    Hi u đi n th  hai đ u đo n m ch Uệ ệ ế ầ ạ ạ �  

UC.

Câu98. . Cho đo n m ch xoay chi u AB nh  hình v : Đ  uạ ạ ề ư ẽ ể AM có pha vuông góc uMB 

thì h  th c liên h  gi a R, Rệ ứ ệ ữ 0, L và C là: 

A. L = CRR0.        B. C/L =RR0                  C. L/C = R0/R            D. LC =RR0

Câu99. Ch n câu ọ sai. Trong máy bi n th  lí t ng thìế ế ưở

A. dòng đi n trong cu n s  c p bi n thiên cùng t n s  v i dòng đi n c m  ngệ ộ ơ ấ ế ầ ố ớ ệ ả ứ  

xoay chi u   t i tiêu th .          ề ở ả ụ

B.t  s  hi u đi n th    hai đ u cu n th  c p và cu n s  c p t  l  ngh ch v i sỷ ố ệ ệ ế ở ầ ộ ứ ấ ộ ơ ấ ỷ ệ ị ớ ố 

vòng dây c a hai cu n.              ủ ộ

C.t  thông qua m i ti t di n c a lõi thép có giá tr  t c th i b ng nhau.       ừ ọ ế ệ ủ ị ứ ờ ằ

D. hi u đi n th    hai đ u cu n th  c p tăng bao nhi u l n thì c ng đ  dòng đi nệ ệ ế ở ầ ộ ứ ấ ề ầ ườ ộ ệ  

gi m b y nhiêu l n.ả ấ ầ

Câu100. Trong các ph ng pháp t o `dòng đi n m t chi u DC, ph ng pháp đemươ ạ ệ ộ ề ươ  

l i hi u qu  kinh t , t o ra `dòng đi n DC có `công su t cao, giá thành h  th p là:ạ ệ ả ế ạ ệ ấ ạ ấ

A. Dùng ăcquy; B. Dùng máy phát đi n m t chi u;ệ ộ ề

C. Ch nh l u dòng đi nxoay chi uỉ ư ệ ề .D. Dùng pin.

Câu101.  M tộ  con l cắ  lò xo g mồ  m tộ  lò xo kh iố  lượng không đáng k ,ể  độ cứng k, 

m tộ  đ uầ  cố định và m tộ  đầu g nắ  v i ớ m t viên bi nộ hỏ kh i lố ượng m. Con l c nắ ày 

đang dao động đi u hòa có ề c  năngơ

A.t   l  v iỉ ệ ớ   bình  phương  biên  độ  dao  động.        B.ti   l  v ỉ ệ ớ   bình  phương chu  kì 

daođộng.

C.t  l  ngỉ ệ hịch v i ớ độ c ng kứ  c a lò xo       .D.t  l  ngủ ỉ ệ hịch v i kh i lớ ố ư ngợ  m c a viênủ  

bi.

Câu102.  Hiên t ng giao thoa anh sang la s  kêt h p cua hai song anh sang thoa mań ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ̣̃ ượ ự ợ ̉ ̉  

điêu kiên:  A. Cung pha va cung biên đô.     ̀ ̀ ̀ ̣̀ ̣ B.Cung tân sô va đô lêch pha không đôi.̀ ̀ ́ ̀ ̣ ̣ ̉

C.Cung tân sô va cung điêu kiên chiêu sang.     D.Cung tân sô va cung biên đô.̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̣̀ ̣

Câu103. . Chon tinh chât ́ ̣́ không đunǵ  khi noi vê mach dao đông LC:́ ̀ ̣ ̣

A. Năng l ng điên tr ng tâp trung   tu điên C.̀ượ ̣ ươ ̣ ở ̣ ̣

B. Năng l ng điên tr ng va năng l ng t  tr ng cung biên thiên tuân hoan theò ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ượ ̣ ươ ượ ư ươ  

môt tân sô chung.̀ ̣́

C. Dao đông trong mach LC la dao đông t  do vi năng l ng điên tr ng va t̀ ̀ ̀ ̀ ̣̀ ̣ ̣ ự ượ ̣ ươ ư  

tr ng biên thiên qua lai v i nhau.̀ ́ ́ươ ̣ ơ       D.Năng l ng t  tr ng tâp trung   cuôn cam̀ ̀ượ ư ươ ̣ ở ̣ ̉  

L.

Câu104. . Âm săc la môt đăc tinh sinh li cua âm cho phep phân biêt đ c hai âḿ ̀ ́ ́ ̣́ ̣ ̉ ̣ ượ

A. co cung đô to phat ra b i hai nhac cu khac nhau.́ ̀ ́ ̣́ ở ̣ ̣

B. co cung tân sô phat ra b i hai nhac cu khac nhau.́ ̀ ̀ ́ ́ ́ở ̣ ̣

C. co cung biên đô phat ra b i hai nhac cu khac nhau.́ ̀ ́ ̣́ ở ̣ ̣

D. co cung biên đô đ c phat ra   cung môt nhac cu tai hai th i điêm khac nhau.́ ̀ ́ ̀ ̀ ̣́ ượ ở ̣ ̣ ̣ ̣ ơ ̉

Câu105. Con lăc lo xo dao đông theo ph ng thăng đ ng, trong hai lân liên tiêp coń ̀ ́ ̀ ̣́ ươ ̉ ư  

lăc qua vi tri cân băng thi           A.đông năng băng nhau, vân tôc băng nhau.   ́ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̣̀ ̣ ̣

B.gia tôc băng nhau, đông năng băng nhau.  ́ ̀ ̣̀

C.gia tôc băng nhau, vân tôc băng nhau.     D.T t c   đêu đung.́ ̀ ́ ̀ ̀ ̣́ ấ ả

Câu106. Con l c lò xo g m v t n ng treo d i lò xo dài, có chu k  dao đ ng là T.ắ ồ ậ ặ ướ ỳ ộ  

N u lò xo b  c t b t m t n a thì chu k  dao đ ng c a con l c m i là:ế ị ắ ớ ộ ử ỳ ộ ủ ắ ớ

A.  / 2T    .                B. 2T                      C. T.            D.  / 2T .

Câu107.    Hi u   đi n   thệ ệ ế  gi a   hai   đ u   m t   đo n   m ch   đi n   xoay   chi u   là:ữ ầ ộ ạ ạ ệ ề  

))(6/100sin(2100 Vtu �� �� và  c ng   đ   dòng   đi nườ ộ ệ   qua   m ch   là:ạ

))(2/100sin(24 Ati �� �� . Công su t tiêu thấ ụ c a đo n m ch đó là:ủ ạ ạ

A. 200W              B. 800W.            C. 600W.              D. 400W.

Câu 108.. Ánh sáng lân quang là ánh sáng

A. đ c phát ra b i c  ch t r n, l ng và khí.ượ ở ả ấ ắ ỏ

B. có th  t n t i trong th i gian dài h n 10­8s sau khi t t ánh sáng kích thíchể ồ ạ ờ ơ ắ .

C. có t n s  l n h n t n s  c a ánh sáng kích thích.ầ ố ớ ơ ầ ố ủ

D. h u nh  t t ngay sau khi t t ánh sáng kích thích.ầ ư ắ ắ

Câu109. Trong nguyên t  hiđrô, electron đang   qu  đ o d ng M có th  b c x  raử ở ỹ ạ ừ ể ứ ạ  

phôtôn thu c        A.1 v ch trong dãy Laiman.          B.1 v ch trong dãy Banme.ộ ạ ạ

 C. .1 v ch trong dãy Laiman và 1 v ch trong dãy Banme.ạ ạ

D. .2 v ch trong dãy Laiman và 1 v ch trong dãy Banmeạ ạ .     

Câu110.. Đi u nào sau đây là sai khi nói v  cách m c m ch đi n xoay chi u ba pha:ề ề ắ ạ ệ ề

A. Các dây pha luôn là dây nóng (hay dây l a).ử

B. Có th  m c t i hình sao vào máy phát m c tam giác và ng c l i.ể ắ ả ắ ượ ạ

C. Dòng đi n ba pha có th  không do máy dao đi n 3 pha t o ra.ệ ể ệ ạ

D. Khi m c hình sao, có th  không c n dùng dây trung hoà.ắ ể ầ

Câu112.  T t c  các hành tinh đ u quay quanh M t Tr i theo cùng m t chi u đ cấ ả ề ặ ờ ộ ề ượ  

gi i thích nh  sauả ư  : Trong quá trình hình thành h  M t Tr i có:ệ ặ ờ

A.s  b o toàn v n t c (Đ nh lu t 1 Newton)        B.S  b o toàn đ ng l ngự ả ậ ố ị ậ ự ả ộ ượ

C. S  b o toàn momen đ ng l ng ự ả ộ ượ              D.S  b o toàn năng l ngự ả ượ

Câu113.  Sóng đi n t  là quá trình lan truy n c a đi n t  tr ng bi n thiên, trongệ ừ ề ủ ệ ừ ườ ế  

không gian. Khi nói v  quan h  gi a đi n tr ng và t  tr ng c a đi n t  tr ngề ệ ữ ệ ườ ừ ườ ủ ệ ừ ườ  

trên thì k t lu n nào sau đây là ế ậ đúng?

A.Véct  c ng đ  đi n tr ng và c m  ng t  cùng ph ng và cùng đ  l n.ơ ườ ộ ệ ườ ả ứ ừ ươ ộ ớ

B.T i m i đi m c a không gian, đi n tr ng và t  tr ng luôn luôn dao đ ng ng c pha.ạ ỗ ể ủ ệ ườ ừ ườ ộ ượ

C. T i m i đi m c a không gian, đi n tr ng và t  tr ng luôn luôn dao đ ng l ch phaạ ỗ ể ủ ệ ườ ừ ườ ộ ệ  

nhau π/2.       D.Đi n tr ng và t  tr ng bi n thiên theo th i gian v i cùng chu kìệ ườ ừ ườ ế ờ ớ .

Câu114. H t nhân càng b n v ng khi cóạ ề ữ

A. năng l ng liên k t càng l nượ ế ớ   B.s  nuclôn càng nhố ỏ

C. s  nuclôn càng l nố ớ D.năng l ng liên k t riêng càng l nượ ế ớ

Câu115.  S  phóng x  và ph n  ng nhi t h ch gi ng nhau   nh ng đi m nào sauự ạ ả ứ ệ ạ ố ở ữ ể  

đây?

AT ng kh i l ng c a các h t sau ph n  ng l n h n t ng kh i l ng c a các h t tr c ph nổ ố ượ ủ ạ ả ứ ớ ơ ổ ố ượ ủ ạ ướ ả  

ngứ

B.Đ u là các ph n  ng h t nhân x y ra m t cách t  phát không chiu tác đ ng bên ngoài.ề ả ứ ạ ẩ ộ ự ộ

C.T ng đ  h t kh i c a các h t sau ph n  ng l n h n t ng đ  h t kh i c a các h t tr c ph nổ ộ ụ ố ủ ạ ả ứ ớ ơ ổ ộ ụ ố ủ ạ ướ ả  

ngứ

D.Đ  các ph n  ng đó x y ra thì đ u ph i c n nhi t đ  r t caoể ả ứ ẩ ề ả ầ ệ ộ ấ

Câu116.  Khi đ a m t con l c lò xo lên cao theo ph ng th ng đ ng thì t n s  daoư ộ ắ ươ ẳ ứ ầ ố  

đ ng đi u hoà c a nó sộ ề ủ ẽ A.tăng vì chu k  dao đ ng đi u hoà c a nó gi m.ỳ ộ ề ủ ả

B. gi m vì gia t c tr ng tr ng gi m theo đ  cao.ả ố ọ ườ ả ộ

C. tăng vì t n s  dao đ ng đi u hoà c a nó t  l  ngh ch v i gia t c tr ng tr ng.ầ ố ộ ề ủ ỉ ệ ị ớ ố ọ ườ
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D.không đ i vì chu k  dao đ ng đi u hoà c a nó không ph  thu c vào gia t c tr ngổ ỳ ộ ề ủ ụ ộ ố ọ  

tr ng.ườ

Câu117.  Ch n ph ng án ọ ươ SAI.

A.Ngu n nh c âm là ngu n phát ra âm có tính tu n hoàn gây c m giác d  ch u cho ng i ngheồ ạ ồ ầ ả ễ ị ườ

B.Có hai lo i ngu n nh c âm chính có nguyên t c phát âm khác nhau, m t lo i là các dây đàn,ạ ồ ạ ắ ộ ạ  

lo i khác là các c t khí c a sáo và kèn.ạ ộ ủ

C.M i lo i đàn đ u có m t b u đàn có hình d ng nh t đ nh, đóng vai trò c a h p c ng h ng.ỗ ạ ề ộ ầ ạ ấ ị ủ ộ ộ ưở

D.Khi ng i ta th i kèn thì c t không khí trong thân kèn ch  dao đ ng v i m t t n s  âm c  b nườ ổ ộ ỉ ộ ớ ộ ầ ố ơ ả  

hình sin.

Câu118. . Khi sóng âm truy n t  môi tr ng không khí vào môi tr ng n c thìề ừ ườ ườ ướ

A. t n s  c a nó không thay đ iầ ố ủ ổ B. chu kì c a nó tăngủ

C. b c sóng c a nó không thay đ iướ ủ ổ D. b c sóng c a nó gi mướ ủ ả

Câu119. . Ch n câu ọ SAI. Theo thuy t Big Bangế

A. Vũ tr  đang giãn n , t c đ  lùi xa c a m t thiên hà t  l  v i kho ng cách d gi aụ ở ố ộ ủ ộ ỉ ệ ớ ả ữ  

thiên hà đó và chúng ta.             B.B c x  n n c a vũ tr , phát ra t  m i phía trongứ ạ ề ủ ụ ừ ọ  

không trung, t ng  ng v i b c x  nhi t c a v t   5K.ươ ứ ớ ứ ạ ệ ủ ậ ở

C.Sau th i đi m Plăng vũ tr  giãn n  r t nhanh, nhi t đ  gi m d n.ờ ể ụ ở ấ ệ ộ ả ầ

D.Vũ tr  hi n nay có tu i kho ng 14 t  năm.ụ ệ ổ ả ỉ

Câu120.  Ch n ph ng án SAI.ọ ươ

A. Các nhóm thiên hà t p h p thành Siêu nhóm thiên hà hay Đ i thiên hà.ậ ợ ạ

B. Siêu nhóm thiên hà đ a ph ng có tâm n m   nhóm Trinh N .ị ươ ằ ở ữ

C. Nhóm thiên hà đ a ph ng chúng ta là Nhóm l n nh t trong Siêu nhóm thiên hàị ươ ớ ấ  

đ a ph ngị ươ .

D. Nhóm thiên hà đ a ph ng chúng ta n m trong Siêu nhóm thiên hà đ a ph ng.ị ươ ằ ị ươ

Câu121.  Ch n ph ng án SAI khi nói v  các thiên th ch.ọ ươ ề ạ

A. Thiên th ch là nh ng kh i đá chuy n đ ng quanh M t Tr i v i t c đ  t i hàngạ ữ ố ể ộ ặ ờ ớ ố ộ ớ  

ch c km/s theo các qu  đ o r t gi ng nhau.ụ ỹ ạ ấ ố

B. Khi m t thiên th ch bay g n m t hành tinh nào đó thì nó s  b  hút và có th  x yộ ạ ầ ộ ẽ ị ể ẩ  

ra s  va ch m c a thiên th ch v i hành tinh.ự ạ ủ ạ ớ

C. Ban đêm ta có th  nhìn th y nh ng v t sáng kéo dài vút trên n n tr i đó là saoể ấ ữ ệ ề ờ  

băng.

D. Sao băng chính là các thiên th ch bay vào khí quy n Trái Đ t, b  ma sát m nh,ạ ể ấ ị ạ  

nóng sáng và b c cháy.ố

Câu122.     m t đi u ki n thích h p m t đám khí loãng sau khi h p th  ánh sángỞ ộ ề ệ ợ ộ ấ ụ  

đ n s c A thì nó b c x  ra ánh sáng đ n s c B. K t lu n nào sau đây là ơ ắ ứ ạ ơ ắ ế ậ SAI:

A. B c sóng c a ánh sáng đ n s c B có th  b ng b c sóng c a ánh sáng đ nướ ủ ơ ắ ể ằ ướ ủ ơ  

s c A.ắ

B. Năng l ng phôtôn c a ánh sáng đ n s c B có th  khác năng l ng phôtôn c aượ ủ ơ ắ ể ượ ủ  

ánh sáng đ n s c A.      ơ ắ

C.T n s  c a ánh sáng đ n s c B b ng t n s  c a ánh sáng đ n s cA.ầ ố ủ ơ ắ ằ ầ ố ủ ơ ắ

D. Ph ng lan truy n c a ánh sáng đ n s c B có th  khác ph ng lan truy n c aươ ề ủ ơ ắ ể ươ ề ủ  

ánh sáng đ n s c Aơ ắ

Câu123.   Tia h ng ngo i và tia R nghen đ u có b n ch t là sóng đi n t , có b cồ ạ ơ ề ả ấ ệ ừ ướ  

sóng dài ng n khác nhau nên  ắ

A.chúng đ u đ c s  d ng trong y t  đ  ch p X­quang (ch p đi n).ề ượ ử ụ ế ể ụ ụ ệ

B. chúng b  l ch khác nhau trong đi n tr ng đ u.ị ệ ệ ườ ề

C. chúng b  l ch khác nhau trong t  tr ng đ u.ị ệ ừ ườ ề

D. có kh  năng đâm xuyên khác nhau.ả

Câu124. Trong các phát bi u sau đây, phát bi u nào là ể ể sai?

A. M t Tr i b c x  năng l ng m nh nh t là   vùng ánh sáng nhìn th y.ặ ờ ứ ạ ượ ạ ấ ở ấ

B. Ánh sáng tr ng là t ng h p (h n h p) c a nhi u ánh sáng đ n s c có màu bi nắ ổ ợ ỗ ợ ủ ề ơ ắ ế  

thiên liên t c t  đ  t i tím. ụ ừ ỏ ớ

C.Ánh sáng đ n s c là ánh sáng không b  tán s c khi đi qua lăng kính.ơ ắ ị ắ

D. Hi n t ng chùm sáng tr ng, khi đi qua m t lăng kính, b  tách ra thành nhi uệ ượ ắ ộ ị ề  

chùm sáng có màu s c khác nhau là hi n t ng tán s c ánh sáng.ắ ệ ượ ắ

Câu125.  Trong thí nghi m t  bào quang đi n, khi có dòng quang đi n n u thi t l pệ ế ệ ệ ế ế ậ  

hi u đi n th  đ  cho dòng quang đi n tri t tiêu hoàn toàn thì:ệ ệ ế ể ệ ệ

A. chùm phôtôn chi u vào cat t không b  h p thế ố ị ấ ụ

B. electron quang đi n sau khi b t ra kh i catôt ngay l p t c b  hút tr  v .ệ ứ ỏ ậ ứ ị ở ề

C. các electron không th  b t ra kh i b  m t cat t.ể ứ ỏ ề ặ ố

D. ch  nh ng electron quang đi n b t ra kh i b  m t cat t theo ph ng pháp tuy nỉ ữ ệ ứ ỏ ề ặ ố ươ ế  

thì m i không b  hút tr  v  cat t.ớ ị ở ề ố

Câu126. Ch n ph ng án ọ ươ đúng. Ph n  ng h t nhân nhân t oả ứ ạ ạ

A. không th  t o ra các nguyên t  phóng xể ạ ố ạ

B. không th  t o ra đ ng v  tham gia ph n  ng phân h chể ạ ồ ị ả ứ ạ

C. r t khó th c hi n n u bia là Pb206ấ ự ệ ế

D. không th  là ph n  ng h t nhân to  năng l ngể ả ứ ạ ả ượ

Câu127.  Đ n v  nào không ph i là đ n v  c a đ ng l ng?ơ ị ả ơ ị ủ ộ ượ

A. MeV/s            B. kgm/s           C. MeV/c            D. (kg.MeV)1/2

Câu128.  Ch n ph ng án SAI khi nói v  h  M t Tr i.ọ ươ ề ệ ặ ờ

A. M t tr i   trung tâm H  và là thiên th  duy nh t c a vũ tr  nóng sángặ ờ ở ệ ể ấ ủ ụ .

B. Tám hành tinh l n quay xung quanh M t Tr i.ớ ặ ờ

C. Đa s  các hành tinh l n còn có các v  tinh chuy n đ ng quanh nó.ố ớ ệ ể ộ

D. Trong H  còn có các ti u hành tinh, các sao ch i, thiên th ch.ệ ể ổ ạ

Câu129.   Trong đoan mach RLC không phân nhanh, đô lêch pha gi a hai đâu cuôń ̃ ̣̀ ̣ ̣ ̣ ư ̣  

dây va hai đâu tr  thuân R không thê băngA. ̀ ̀ ̀ ̀ở ̉ � /6     B. 3� /4     C. � /4           D. � /12

Câu130.  Sóng đi n t  đ c áp d ng trong thông tin liên l c d i n c thu c lo iệ ừ ượ ụ ạ ướ ướ ộ ạ

A. sóng dài.         B. sóng ng n       C. sóng trung.ắ D. sóng c c ng n.ự ắ

Câu131. . Nhóm tia nào sau đây có cùng b n ch t sóng đi n tả ấ ệ ừ

A. Tia t  ngo i, tia R nGen, tia katôt        B.Tia t  ngo i, tia h ng ngo i, tia katôtử ạ ơ ử ạ ồ ạ

C. Tia t  ngo i, tia h ng ngo i, tia ga maử ạ ồ ạ      D.Tia t  ngo i, tia ga ma, tia bê taử ạ

Câu132. Cho đo n m ch R, L, C n i ti p v i L có th  thay đ i đ c.Trong đó R vàạ ạ ố ế ớ ể ổ ượ  

C xác đ nh. M ch đi n đ c đ t d i hi u đi n th  u = Uị ạ ệ ượ ặ ướ ệ ệ ế 2 sinwt.  V i Uớ  

không đ i và ổ w cho tr c. Khi hi u đi n th  hi u d ng gi a hai đ u cu n c mướ ệ ệ ế ệ ụ ữ ầ ộ ả  

c c đ i. Giá tr  c a L xác đ nh b ng bi u th c nào sau đây?ự ạ ị ủ ị ằ ể ứ

A. L = R2 + 
2 2

1
C w

B. L = 2CR2 + 
2

1
Cw

C. L = CR2 + 
2

1
2Cw

D. L = CR2 + 
2

1

Cw

Câu133.  Hat nhân ̣ 210
84 Po la chât phong xa ̀ ́ ́ ̣ � . Sau khi phân ra, hat nhân con sinh ra ̃ ̣

A. 84 proton va 126 n tron.̀ ơ B. 80 proton va 122 n tron.̀ ơ

C. 82 proton va 124 n tron.̀ ơ D. 86 proton va 128 n tron.̀ ơ

Câu134.  . Tr ng thái kích thích cao nh t c a nguyên t  hiđrô là tr ng thái O. Sạ ấ ủ ử ạ ố 

v ch quang ph  phát x  nhi u nh t có th  thu đ c là:ạ ổ ạ ề ấ ể ượ A. 10           B. 5       C. 6 

D. 16

Câu135.    Trong đo n m ch xoay chi u g m đi n tr  thu n, t  đi n n i ti p v iạ ạ ề ồ ệ ở ầ ụ ệ ố ế ớ  

cu n dây, đi n áp t c th i gi a hai đ u đi n tr  thu n R và gi a hai đ u cu n dâyộ ệ ứ ờ ữ ầ ệ ở ầ ữ ầ ộ  

có các bi u th c l n l t là uể ứ ầ ượ R = U0Rcos� t   (V) và ud = U0d cos(� t +
2
�

) (V). K tế  

lu n nào sau đây là ậ sai ?

A.Đi n áp gi a hai đ u cu n dây ng c pha v i đi n áp gi a hai b n c c c a tệ ữ ầ ộ ượ ớ ệ ữ ả ự ủ ụ  

đi n.ệ
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B. Cu n dây có đi n tr  thu n.ộ ệ ở ầ C. Cu n dây là thu n c m.ộ ầ ả

D. Công su t tiêu th  trên m ch khác 0.ấ ụ ạ

Câu136.  Phát bi u nào sau đây là ể đúng khi nói v  pin quang đi n.ề ệ

A.    Pin quang đi n ho t đ ng d a trên hi n t ng quang đi n trong.ệ ạ ộ ự ệ ượ ệ

B.    Pin quang đi n là ngu n đi n, trong đó đi n năng đ c bi n đ i tr c ti p t  nhi t năng.ệ ồ ệ ệ ượ ế ổ ự ế ừ ệ

C. Pin quang đi n ho t đ ng d a trên hi n t ng quang đi n ngoài.ệ ạ ộ ự ệ ượ ệ

D. Pin quang đi n ho t đ ng d a trên hi n t ng c m  ng đi n t .ệ ạ ộ ự ệ ượ ả ứ ệ ừ

Câu137. Chi t su t c a m t môi tr ng trong su t đ i v i các ánh sáng đ n s cế ấ ủ ộ ườ ố ố ớ ơ ắ  

khác nhau là đ il ng:ạ ượ A.Thay đ i, tăng lên t  màu tím đ n màu đ  .ổ ừ ế ỏ

B. Thay đ i, có giá tr  l n nh t đ i v i  tia màu l c.ổ ị ớ ấ ố ớ ụ

C. Không đ i, có giá tr  nh  nhau đ i v i các màu s c.ổ ị ư ố ớ ắ

D. Thay đ i, tăng lên t  màu đ  đ n màu tím.ổ ừ ỏ ế

Câu138. Ch n câu  ọ đúng. Khi m t chùm sáng đ n s c truy n t  th y tinh ra khôngộ ơ ắ ề ừ ủ  

khí 

A. B c sóng tăng, t n s  không đ iướ ầ ố ổ . B.B c sóng gi m, t n s  gi m.ướ ả ầ ố ả

C.B c sóng tăng, t n s  tăng.ướ ầ ố D.B c sóng gi m, t n s  tăng.ướ ả ầ ố

Câu139.  Trong m ch đi n xoay chi u g m R, L, C m c n i ti p, khi công su t tiêuạ ệ ề ồ ắ ố ế ấ  

th  c a m ch đ t giá tr  c c đ i thì đi u nào sâu đây là sai?ụ ủ ạ ạ ị ự ạ ề

A. 
L

1C
�

� = B.  1
R
Z =

C. P �  UI D. U = UR

Câu140.    Trong đo n m ch RLC n i ti p đang x y ra hi n t ng c ng h ng.ạ ạ ố ế ả ệ ượ ộ ưở  

Đi n áp hi u d ng gi a hai đ u đo n m ch không đ i. Khi gi m d n t n s  dòngệ ệ ụ ữ ầ ạ ạ ổ ả ầ ầ ố  

đi n và gi  nguyên các thông s  khác c a m ch, phát bi u nào sau đây là ệ ữ ố ủ ạ ể sai?

A. H  s  công su t c a đo n m ch gi m.ệ ố ấ ủ ạ ạ ả

B. Đi n áp hi u d ng trên đi n tr  tăng.ệ ệ ụ ệ ở

C. C ng đ  hi u d ng c a dòng đi n gi m.ườ ộ ệ ụ ủ ệ ả

D. Đi n áp hi u d ng gi a hai b n t  đi n tăng.ệ ệ ụ ữ ả ụ ệ

Câu141.  Khi chi u ánh sáng vào m t kim lo i, hi n t ng quang đi n x y ra khi:ế ộ ạ ệ ượ ệ ả

A. Năng l ng c a phôtôn ượ ủ �  l n h n công thoát êlectron A  ng v i kim lo i đó.ớ ơ ứ ớ ạ

B. Năng l ng c a phôtôn ượ ủ �  b t kì, n u c ng đ  ánh sáng đ  l n.ấ ế ườ ộ ủ ớ

C. B c sóng c a ánh sáng kích thích r t l n.ướ ủ ấ ớ

D. Năng l ng c a phôtôn ượ ủ �  nh  h n công thoát êlectron A  ng v i kim lo i đó.ỏ ơ ứ ớ ạ

Câu142.  Công thoát êlectrôn c a m t kim lo i là A, gi i h n quang đi n là λủ ộ ạ ớ ạ ệ 0. Khi 

chi u vào b  m t kim lo i đó chùm b c x  có b c sóng   = λế ề ặ ạ ứ ạ ướ
2

0�
 thì đ ng năng ộ

ban đ u c a c c đ i c a êlectrôn quang đi n là: ầ ủ ự ạ ủ ệ A. A      B. 2A      C. A/2     D. 3A/4

Câu143.  Khi nói v   sóng âm; đi u nào sau đây là ề ề sai.

A. Hai âm thanh có âm s c khác nhau là do: Có s  l ng và c ng đ  c a các hoắ ố ượ ườ ộ ủ ạ 

âm khác nhau.            B.V n t c truy n âm tăng khi m t đ  v t ch t c a môiậ ố ề ậ ộ ậ ấ ủ  

tr ng gi m.ườ ả

C. Âm thanh do hai nh c c  phát ra luôn khác nhau v : ạ ụ ề  Âm s c.ắ

D. C ng đ  âm đ c xác đ nh b i: Năng l ng mà sóng âm truy n qua m t đ nườ ộ ượ ị ở ượ ề ộ ơ  

v  di n tích vuông góc v i ph ng truy n âm trong m t đ n v  th i gian.ị ệ ớ ươ ề ộ ơ ị ờ

Câu144. Đ t vào hai đ u đo n m ch RLC n i ti p đi n áp xoay chi uặ ầ ạ ạ ố ế ệ ề  

)
2

­t.cos(2220u ��=  (V)  thì c ng đ  dòng đi n qua m ch có bi u ườ ộ ệ ạ ể

th c ứ )
4

­t.cos(2i ��= (A). Công su t tiêu th  trong m ch là:ấ ụ ạ

A. 220 W           B. 110 W                C. 110 2  W.            D. 220 2  W.

Câu145.   Nguyên t c ho t đ ng c a quang đi n tr  d a vào hi n t ng nào sauắ ạ ộ ủ ệ ở ự ệ ượ  

đây?

A. Hi n t ng quang d nệ ượ ẫ . B.Hi n t ng đi n phân.ệ ượ ệ

C. Hi n t ng quang đi n..ệ ượ ệ D.Hi n t ng phát quang c a các ch t r n.ệ ượ ủ ấ ắ

Câu146.   . Trong dao đ ng đi u hoà c a m t con l c lò xo xung quanh v  trí cânộ ề ủ ộ ắ ị  

b ng l c "kéo v " tác d ng lên v t s :ằ ự ề ụ ậ ẽ

A. T  l  thu n v i kho ng cách t  v t đ n v  trí cân b ng và h ng v  phía VTCBỉ ệ ậ ớ ả ừ ậ ế ị ằ ướ ề

B. T  l  thu n v i t ng đ  dãn c a lò xo và h ng v  v  trí cân b ng.ỉ ệ ậ ớ ổ ộ ủ ướ ề ị ằ

C. T  l  ngh ch v i t ng đ  dãn c a lò xo và h ng v  v  trí cân b ng.ỉ ệ ị ớ ổ ộ ủ ướ ề ị ằ

D. T  l  ngh ch v i kho ng cách t  v t đ n v  trí cân b ng và h ng ra xa v  trí  y.ỉ ệ ị ớ ả ừ ậ ế ị ằ ướ ị ấ

Câu147. G i λọ  α và λβ  l n l t là b c sóng  ng v i hai v ch  Hầ ượ ướ ứ ớ ạ  α và Hβ  trong dãy 

Banme; λ1P là b c sóng c a v ch đ u tiên (có b c sóng dài nh t) trong dãy Pasen.ướ ủ ạ ầ ướ ấ  

Gi a λữ  α , λβ và λ1P có m i liên h  theo công th c nào d i đây?ố ệ ứ ướ

A. 
�� ���

1­11

P1

=           B. λ1P = λ  α ­ λ               β C. λ1P = λ  α + λ               β D. 
�� ���

111

P1

+=

Câu148. . .Khi hi n t ng quang đi n x y ra, n u gi  nguyên b c sóng ánh sángệ ượ ệ ả ế ữ ướ  

kích thích và tăng c ng đ  ánh sáng thì: ườ ộ

A.    Các quang electron đ n an t v i v n t c l n h nế ố ớ ậ ố ớ ơ

B. C ng đ  dòng quang đi n bão hòa s  tăng lên.ườ ộ ệ ẽ

C. Đ ng năng ban đ u c a các quang electron tăng lên.ộ ầ ủ

D. Hi u đi n th  hãm s  tăng lên.ệ ệ ế ẽ

Câu149. . Ch n câu tr  l i ọ ả ờ sai :  Đi n tr ng xoáy là đi n tr ngệ ườ ệ ườ

A. Do t  tr ng bi n thiên gây raừ ườ ế .               B.Do hai đi n tích đi m trái d u gây raệ ể ấ .

C. Có đ ng s c là nh ng đ ng cong kín.ườ ứ ữ ườ

 D. Xu t hi n   n i có m t t  tr ng bi n thiên theo th i gian.ấ ệ ở ơ ộ ừ ườ ế ờ

Câu150. Ch n câu ọ đúng khi nói v  hi n t ng quang d nề ệ ượ ẫ  :

A. B c sóng c a b c x  gây ra hi n t ng quang d n th ng nh  h n b c sóngướ ủ ứ ạ ệ ượ ẫ ườ ỏ ơ ướ  

c a b c x  gây ra hi n t ng quang đi n.ủ ứ ạ ệ ượ ệ

B. Hi n t ng quang d n còn đ c g i là hi n t ng quang đi n ngoài.ệ ượ ẫ ượ ọ ệ ượ ệ

C. Trong hi n t ng quang d n êlectron đ c gi i phóng b t ra kh i kh i bánệ ượ ẫ ượ ả ứ ỏ ố  

d n.ẫ

D. Hi n t ng quang d n là hi n t ng gi m m nh đi n tr  c a ch t bán d n khiệ ượ ẫ ệ ượ ả ạ ệ ở ủ ấ ẫ  

b  chi u b ng ánh sáng thích h p.ị ế ằ ợ

Câu151.  M t v t kh i l ng m dao đ ng đi u hoà v i t n s  f, biên đ  A. n u tăngộ ậ ố ượ ộ ề ớ ầ ố ộ ế  

t n s  lên g p đôi thì năng l ng c a v t:ầ ố ấ ượ ủ ậ

A. Tăng lên 2 l n.ầ B. Gi m đi 2 l n.ả ầ

C. Không thay đ i.ổ D. Tăng lên 4 l nầ

Câu152.  Đi u nào sau đây là Sai khi nói v  đ ng c  không đ ng b  ba pha :ề ề ộ ơ ồ ộ

A. Rôto là hình tr  có tác d ng nh  m t cu n dây qu n trên lõi thép.ụ ụ ư ộ ộ ấ

B. T  tr ng quay trong đ ng c  là k t qu  c a vi c s  d ng dòng đi n xoay chi u m t pha.ừ ườ ộ ơ ế ả ủ ệ ử ụ ệ ề ộ

C. Đ ng c  không đ ng b  ba pha có hai b  ph n chính là stato và rôtoộ ơ ồ ộ ộ ậ

D. Stato g m 3 cu n dây gi ng nhau qu n trên lõi s t đ t l ch nhau 120ồ ộ ố ấ ắ ặ ệ 0 trên m t vòng tròn độ ể 

t o ra t  tr ng quay.ạ ừ ườ

Câu153.       Cho m t m ch đi n RLC. Hi u đi n th  xoay chi u   hai đ u đo nộ ạ ệ ệ ệ ế ề ở ầ ạ  

m ch có d ng ạ ạ 2u U .sin( .t )(V )ω= .Cho  150R = Ω . V i ớ ω  thay đ i đ c. Khiổ ượ  

1 200 ( rad s )ω π=  và  2 50 ( rad s )ω π=  thì dòng đi n qua m ch có c ng đ  qua m chệ ạ ườ ộ ạ  

có giá tr  hi u d ng b ng nhau . Tân s  góc ị ệ ụ ằ ố 0ω đ  c ng đ  hi u d ng đ t c c đ iể ườ ộ ệ ụ ạ ự ạ  

là:       

A. 100 ( rad / s )π B. 175 ( rad / s )π              C. 150 ( rad / s )π       D.  250 ( rad / s )π

Câu154.   . Dao đông điên t  trong mach LC cua may phat dao đông điêu hoa la:̀ ́ ́ ̀ ̀ ̣̀ ̣ ư ̣ ̉ ̣
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A. Dao đông c ng b c v i tân sô phu thuôc đăc điêm cua tranzitõ ́ ́ ̀ ̣́ ươ ư ơ ̣ ̣ ̣ ̉ ̉

B. Dao đông duy tri v i tân sô phu thuôc đăc điêm cua tranzitò ́ ̀ ̣́ ơ ̣ ̣ ̣ ̉ ̉

C. Dao đông t  do v i tân sô f = 1/2́ ̀ ̣́ ự ơ LC�
D. Dao đông tăt dân v i tân sô f = 1/2   L Ć ̀ ́ ̀ ́ π̣ ơ

Câu155. Ch n phát bi u ọ ể Sai khi nói v  s  thu sóng đi n t ?ề ự ệ ừ

A. M i ăngten ch  thu đ c m t t n s  nh t đ nh.ỗ ỉ ượ ộ ầ ố ấ ị

B. Khi thu sóng đi n t  ng i ta áp d ng s  c ng h ng trong m ch dao đ ng LCệ ừ ườ ụ ự ộ ưở ạ ộ  

c a máy thu.ủ

C. Đ  thu sóng đi n t  ng i ta m c ph i h p m t ăngten và m t m ch dao đ ngể ệ ừ ườ ắ ố ợ ộ ộ ạ ộ  

LC có đi n dung C thay đ i đ c.ệ ổ ượ

D. M ch ch n sóng c a máy thu có th  thu đ c nhi u t n s  khác nhau.ạ ọ ủ ể ượ ề ầ ố

Câu156. Trong s  phân h ch c a h t nhân ự ạ ủ ạ 235
92 U , g i k là h  s  nhân n tron. Phátọ ệ ố ơ  

bi u nào sau đây là đúng?        ể A. N u k < 1 thì ph n  ng phân h ch dây chuy n x yế ả ứ ạ ề ả  
ra và năng l ng t a ra tăng nhanh.ượ ỏ
B. N u k > 1 thì ph n  ng phân h ch dây chuy n t  duy trì và có th  gây nên bùngế ả ứ ạ ề ự ể  
n .ổ
C. N u k > 1 thì ph n  ng phân h ch dây chuy n không x y ra.ế ả ứ ạ ề ả
D. N u k = 1 thì ph n  ng phân h ch dây chuy n không x y ra.ế ả ứ ạ ề ả
Câu157.  Gi  s  hai h t nhân X và Y có đ  h t kh i b ng nhau và s  nuclôn c aả ử ạ ộ ụ ố ằ ố ủ  
h t nhân X l n h n s  nuclôn c a h t nhân Y thìạ ớ ơ ố ủ ạ
A. h t nhân Y b n v ng h n h t nhân X.     ạ ề ữ ơ ạ B. h t nhân X b n v ng h n h t nhânạ ề ữ ơ ạ  
Y.
C. năng l ng liên k t riêng c a hai h t nhân b ng nhau.ượ ế ủ ạ ằ
D. năng l ng liên k t c a h t nhân X l n h n năng l ng liên k t c a h t nhân Y.ượ ế ủ ạ ớ ơ ượ ế ủ ạ
Câu158.  Phát bi u nào sau đây là ể sai khi nói v  hi n t ng phóng x ?ề ệ ượ ạ
A. Trong phóng x  ạ � , h t nhân con có s  n tron nh  h n s  n tron c a h t nhân m .ạ ố ơ ỏ ơ ố ơ ủ ạ ẹ
B. Trong phóng x  ạ � ­, h t nhân m  và h t nhân con có s  kh i b ng nhau, s  prôtôn khác nhau.ạ ẹ ạ ố ố ằ ố
C. Trong phóng x  ạ � , có s  b o toàn đi n tích nên s  prôtôn đ c b o toàn.ự ả ệ ố ượ ả
D. Trong phóng x  ạ � +, h t nhân m  và h t nhân con có s  kh i b ng nhau, s  n tron khác nhau.ạ ẹ ạ ố ố ằ ố ơ

Câu159.  H t nhân ạ 210
84 Po đang đ ng yên thì phóng x   , ngay sau phóng x  đó, đ ngαứ ạ ạ ộ  

năng c a h t ủ ạ      α A. l n h n đ ng năng c a h t nhân con.ớ ơ ộ ủ ạ B.   ch   có   th   nhỉ ể ỏ 
h n ho c b ng đ ng năng c a h t nhân con. ơ ặ ằ ộ ủ ạ      C. b ng đ ng năng c a h t nhân con. ằ ộ ủ ạ
D. nh  h n đ ng năng c a h t nhân con.ỏ ơ ộ ủ ạ
Câu 160: Câu nào sau đây là SAI
A. Khi v t   v  trí biên thì th  năng c a h  l n nh tậ ở ị ế ủ ệ ớ ấ
B. Khi v t đi qua v  trí cân b ng thì đ ng năng c a h  l n nh tậ ị ằ ộ ủ ệ ớ ấ
C. Khi v t chuy n đ ng v  v  trí cân b ng thì th  năng c a h  gi m còn đ ng năng ậ ể ộ ề ị ằ ế ủ ệ ả ộ
c a h  tăng lên.ủ ệ
D. Khi đ ng năng c a h  tăng lên bao nhiêu l n thì th  năng c a h  gi m đi b y ộ ủ ệ ầ ế ủ ệ ả ấ
nhiêu l n và ng c l iầ ượ ạ
Câu 161:  Khi nói v  giao thoa ánh sáng, tìm phát bi u ề ể sai.
A. Trong mi n giao thoa, nh ng v ch t i  ng v i nh ng ch  hai sóng t i không g p đ c nhau. ề ữ ạ ố ứ ớ ữ ỗ ớ ặ ượ  
B. Hi n t ng giao thoa ánh sáng ch  gi i thích đ c b ng s  giao thoa c a hai sóng k t h pệ ượ ỉ ả ượ ằ ự ủ ế ợ
C. Trong mi n giao thoa, nh ng v ch sáng  ng v i nh ng ch  hai sóng g p nhau tăng c ng  ề ữ ạ ứ ớ ữ ỗ ặ ườ
nhau.
D. Hi n t ng giao thoa ánh sáng là m t b ng ch ng th c nghi m quan tr ng kh ng đ nh ánh ệ ượ ộ ằ ứ ự ệ ọ ẳ ị
sáng có tính ch t sóngấ
Câu 162: Chi u chùm sáng h p g m hai b c x  vàng và lam t  trong n c ra không ế ẹ ồ ứ ạ ừ ướ
khí sao cho không có hi n t ng ph n x  toàn ph n. Nh n đ nh nào sau đây là ệ ượ ả ạ ầ ậ ị đúng

A. Tia vàng đi ra xa pháp tuy n h n    ế ơ
B. Không xác đ nh đ c s  khác nhau c a các góc khúc x .ị ượ ự ủ ạ
C. Tia lam đi ra xa pháp tuy n h n.ế ơ
D. C  hai tia cùng có góc khúc x  nh  nhauả ạ ư

Câu163 :  Ch n nh n xét  ọ ậ sai A.  H t n trôn là h t   barion.   ạ ơ ạ B.  H t proton là h tạ ạ  
Hađrôn
C. T ng tác gi a các h t leptôn là t ng tác y u ươ ữ ạ ươ ế
D. H t n trôn có mômen t  b ng khôngạ ơ ừ ằ
Câu164.. Phát bi u nào sau đây là ể sai v  ph n  ng nhi t h ch ?ề ả ứ ệ ạ

A. Ph n  ng nhi t h ch r t d  x y ra do các h t tham gia ph n  ng đ u r t nh .ả ứ ệ ạ ấ ễ ả ạ ả ứ ề ấ ẹ

B. Ph n  ng nhi t h ch là ngu n g c năng l ng c a M t tr i.                C. N u tính theo kh iả ứ ệ ạ ồ ố ượ ủ ặ ờ ế ố  

l ng nhiên li u thì ph n  ng nhi t h ch to  nhi u năng l ng h n ph n  ng phân h ch.ượ ệ ả ứ ệ ạ ả ề ượ ơ ả ứ ạ

D. Ph n  ng nhi t h ch là s  k t h p c a hai h t nhân r t nh  t o thành h t nhân n ng h n.ả ứ ệ ạ ự ế ợ ủ ạ ấ ẹ ạ ạ ặ ơ

Câu165. . Đi u nào sau đây là ề đúng khi nói v  đ ng năng và th  năng c a m t v tề ộ ế ủ ộ ậ  

kh i l ng không đ i dao đ ng đi u hòa.ố ượ ổ ộ ề

A. Trong m t chu kì luôn có 4 th i đi m mà   đó đ ng năng b ng 3 th  năng.ộ ờ ể ở ộ ằ ế

B. Th  năng tăng  khi li đ  c a v t tăngế ộ ủ ậ

C. Trong m t chu k  luôn có 2 th i đi m mà   đó đ ng b ng th  năng.ộ ỳ ờ ể ở ộ ằ ế

D. Đ ng năng c a m t v t tăng ch  khi v n t c c a v t tăng.ộ ủ ộ ậ ỉ ậ ố ủ ậ

Câu166. Nh n xét nào d i đây ậ ướ sai v  tia t  ngo i?ề ử ạ

A. Tia t  ngo i là nh ng b c x  không nhìn th y đ c, có t n s  sóng nh  h n t n sử ạ ữ ứ ạ ấ ượ ầ ố ỏ ơ ầ ố 

sóng c a ánh sáng tím.              ủ B. Tia t  ngo i tác d ng r t m nh lên kính  nh.ử ạ ụ ấ ạ ả

C. Tia t  ngo i b  thu  tinh không màu h p th  m nh.ử ạ ị ỷ ấ ụ ạ

D. Các h  quang đi n, đèn thu  ngân, và nh ng v t b  nung nóng trên 3000ồ ệ ỷ ữ ậ ị 0C đ u làề  

nh ng ngu n phát tia t  ngo i m nh.ữ ồ ử ạ ạ

Câu168. M t đ c đi m c a s  phát quang làộ ặ ể ủ ự

A. m i v t khi kích thích đ n m t nhi t đ  thích h p thì s  phát quang.ọ ậ ế ộ ệ ộ ợ ẽ

B. quang ph  c a v t phát quang ph  thu c vào ánh sáng kích thích.ổ ủ ậ ụ ộ

C. quang ph  c a v t phát quang là quang ph  liên t c.ổ ủ ậ ổ ụ

D. b c x  phát quang là b c x  riêng c a v t.ứ ạ ứ ạ ủ ậ

Câu169.  Ch n ph ng án SAI khi nói v  các tiên đ  c a Bo.ọ ươ ề ề ủ

A. Nguyên t  ch  t n t i trong nh ng tr ng thái có năng l ng xác đ nh.ử ỉ ồ ạ ữ ạ ượ ị

B. Tr ng thái d ng có năng l ng càng th p thì càng b n v ng, tr ng thái d ng cóạ ừ ượ ấ ề ữ ạ ừ  

năng l ng càng cao thì càng kém b n v ng.ượ ề ữ

C. Nguyên t  bao gi  cũng có xu h ng chuy n t  tr ng thái d ng có m c năngử ờ ướ ể ừ ạ ừ ứ  

l ng cao sang tr ng thái d ng có m c năng l ng th p h n.ượ ạ ừ ứ ượ ấ ơ

D. Khi nguyên t  chuy n t  tr ng thái d ng có năng l ng Eử ể ừ ạ ừ ượ n sang tr ng thái d ngạ ừ  

có năng l ng Eượ m (En  > Em) thì nguyên t  phát ra 1 phôtôn có năng l ng nh  h nử ượ ỏ ơ  

ho c b ng Eặ ằ n – Em.

Câu170. Ánh sáng hu nh quang là ánh sáng:ỳ

A. t n t i m t th i gian dài h n 10ồ ạ ộ ờ ơ ­8 s sau khi t t ánh sáng kích thích.ắ

B. h u nh  t t ngay sau khi t t ánh sáng kích thíchầ ư ắ ắ .

C. có b c sóng nh  h n b c sóng ánh sáng kích thích.ướ ỏ ơ ướ

D. do các tinh th  phát ra, khi đ c kích thích b ng ánh sáng M t Tr i.ể ượ ằ ặ ờ

Câu171 Phát bi u nào sau đây là SAI. Hi n t ng phóng xể ệ ượ ạ

A. là quá trình h t nhân t  đ ng phát ra tia phóng x  và bi n đ i thành h t nhân khácạ ự ộ ạ ế ổ ạ

B. là ph n  ng t a năng l ngả ứ ỏ ượ

C. là tr ng h p riêng c a ph n  ng h t nhânườ ợ ủ ả ứ ạ

D. là quá trình tu n hoàn có chu k  b ng chu kì bán rã.ầ ỳ ằ

Câu172. M t m ch dao đ ng LC lí t ng g m cu n thu n c m L và hai t  C gi ngộ ạ ộ ưở ồ ộ ầ ả ụ ố  

nhau m c n i ti p. M ch đang ho t đ ng thì ngay t i th i đi m năng l ng đi nắ ố ế ạ ạ ộ ạ ờ ể ượ ệ  

tr ng và năng l ng t  tr ng trong m ch b ng nhau, m t t  b  đánh th ng hoànườ ượ ừ ườ ạ ằ ộ ụ ị ủ  

toàn. Dòng đi n c c đ i trong m ch sau đó s  b ng bao nhiêu l n so v i lúc đ u?ệ ự ạ ạ ẽ ằ ầ ớ ầ

A. không đ iổ        B. 1/4           C. 0,5� 3      D. 1/24

Câu173. Ch n ph ng án SAI khi nói v  hi n t ng quang d nọ ươ ề ệ ượ ẫ

A. là hi n t ng gi m m nh đi n tr  c a bán d n khi b  chi u sáng.ệ ượ ả ạ ệ ở ủ ẫ ị ế

B. m i phôtôn ánh sáng b  h p th  s  gi i phóng m t electron liên k t đ  nó trỗ ị ấ ụ ẽ ả ộ ế ể ở 

thành m t electron d n.                   C. Các l  tr ng tham gia vào quá trình d n đi n.ộ ẫ ỗ ố ẫ ệ

D. Năng l ng c n đ  b t electrôn ra kh i liên k t trong bán d n th ng l n nên chượ ầ ể ứ ỏ ế ẫ ườ ớ ỉ 

các phôtôn trong vùng t  ngo i m i có th  gây ra hi n t ng quang d n.ử ạ ớ ể ệ ượ ẫ

Câu174.  Th c ch t c a phóng x  gama làự ấ ủ ạ

A. h t nhân b  kích thích b c x  phôtônạ ị ứ ạ

B. d ch chuy n gi a các m c năng l ng   tr ng thái d ng trong nguyên tị ể ữ ứ ượ ở ạ ừ ử

C. do t ng tác gi a electron và h t nhân làm phát ra b c x  hãmươ ữ ạ ứ ạ

D. do electron trong nguyên t  dao đ ng b c x  ra d i d ng sóng đi n tử ộ ứ ạ ướ ạ ệ ừ

Câu175. Hi n t ng đ o s c c a các v ch quang ph  làệ ượ ả ắ ủ ạ ổ

A. các v ch t i trong quang ph  h p th  trùng v i các v ch sáng trong quang phạ ố ổ ấ ụ ớ ạ ổ 

phát x  c a nguyên t  đóạ ủ ố

B. màu s c các v ch quang ph  thay đ i.ắ ạ ổ ổ
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C. s  l ng các v ch quang ph  thay đ i.ố ượ ạ ổ ổ

D. Quang ph  liên t c tr  thành quang ph  phát x .ổ ụ ở ổ ạ

Câu176. Ch n ph ng án SAI khi nói v  các sao.ọ ươ ề

A. Đa s  các sao t n t i trong tr ng thái  n đ nh, có kích th c, nhi t đ … khôngố ồ ạ ạ ổ ị ướ ệ ộ  

đ i trong m t th i gian dài.ổ ộ ờ

B. M t Tr i là m t ngôi sao   trong tr ng thái  n đ nh.ặ ờ ộ ở ạ ổ ị

C. Sao bi n quang là sao có đ  sáng thay đ i.ế ộ ổ

D. Sao bi n quang bao gi  cũng là m t h  sao đôi.ế ờ ộ ệ

Câu177. Trong các gi  thi t sau đây, gi  thi t nào KHÔNGả ế ả ế  đúng v  các h t quac ề ạ

A. M i h t quac đ u có đi n tích là phân s  c a đi n tích nguyên t .ỗ ạ ề ệ ố ủ ệ ố

B. M i h t quac đ u có đi n tích là b i s  nguyên c a đi n tích nguyên t .ỗ ạ ề ệ ộ ố ủ ệ ố

C. Có 6 h t quac cùng v i 6 đ i quac (ph n quac) t ng  ng.ạ ớ ố ả ươ ứ

D. M i hađrôn đ u t o b i m t s  h t quac.ỗ ề ạ ở ộ ố ạ

Câu178. Tính ch t gi ng nhau gi a tia R n ghen và tia t  ngo i làấ ố ữ ơ ử ạ

A. b  h p th  b i th y tinh và n c.ị ấ ụ ở ủ ướ B. làm phát quang m t s  ch t.ộ ố ấ

C. có tính đâm xuyên m nh.ạ D. đ u b  l ch trong đi n tr ng.ề ị ệ ệ ườ

Câu179.  Dao đ ng đi n nào sau đây có th  gây ra sóng đi n t ?ộ ệ ể ệ ừ

A. M ch dao đ ng h  ch  có L và C.       ạ ộ ở ỉ B. Dòng đi n xoay chi u có có c ng đệ ề ườ ộ 

l n.ớ

C. Dòng đi n xoay chi u có chu k  l n.    D. Dòng đi n xoay chi u có t n s  nh .ệ ề ỳ ớ ệ ề ầ ố ỏ

Câu180. Nhìn vào m t kính l c s c c a máy  nh, ta th y nó có màu vàng. Phát bi uộ ọ ắ ủ ả ấ ể  

nào sau đây là đúng?     A. Kính đó không h p th  ánh sáng đấ ụ ỏ

B. Kính đó không h p th  ánh sáng da cam, h p th  ánh sáng đ .ấ ụ ấ ụ ỏ

C. Kính đó h p th  ánh sáng da cam, không h p th  ánh sáng đ .ấ ụ ấ ụ ỏ

D. Kính đó cho qua h u h t ánh sáng vàng, h p th  h u h t các ánh sáng còn l i.ầ ế ấ ụ ầ ế ạ

Câu181. C ng đ  c a dòng quang đi n bão hoà:ườ ộ ủ ệ

A. Không ph  thu c vào c ng đ  chùm sáng kích thích.ụ ộ ườ ộ

B. Ph  thu c vào b c sóng ánh sáng kích thích.ụ ộ ướ

C. T  l  thu n v i c ng đ  chùm sáng kích thích.ỷ ệ ậ ớ ườ ộ

D. T  l  ngh ch v i c ng đ  chùm sáng kích thíchỷ ệ ị ớ ườ ộ

Câu182. Đ  tăng t n s  c a âm do m t dây đàn phát ra, ta c nể ầ ố ủ ộ ầ

A. tăng l c căng dây.      ự B. tăng ti t di n c a dây.     C. ch  c n thay đ i b u đàn.ế ệ ủ ỉ ầ ổ ầ

D. gi  nguyên l c căng dây nh ng thay đ i b u đàn.ữ ự ư ổ ầ

Câu183. V t s n màu đ  h u nh  không h p th  ánh sángậ ơ ỏ ầ ư ấ ụ

A. đ .ỏ             B. vàng.            C. tím.      D. tr ng.ắ

Câu184.   Khi chi u ánh sáng tr ng vào v t, n u v t h p th  đa s  các b c x  chínhế ắ ậ ế ậ ấ ụ ố ứ ạ  

thì theo h ng ph n x  ta s  nhìn th y v t có màuA. tr ng.  B. đen.   ướ ả ạ ẽ ấ ậ ắ C. xám.  D. 

vàng.

Câu185. T c đ  truy n sóng sóng c  tăng d n khi truy n trong các môi tr ngố ộ ề ơ ầ ề ườ

A. r n, l ng, khí.ắ ỏ B. l ng, khí, r n.ỏ ắ

C. khí, l ng, r n.ỏ ắ D. nh  nhau trong các môi tr ng.ư ườ

Câu186. H t nào sau đây không  ph i là h t s  c p ?ạ ả ạ ơ ấ

A. electron.          B. prôtôn.      C. nguyên t .ử        D. phôtôn.

Câu187.  S  phát sáng c a v t d i đây là s  phát quang:ự ủ ậ ướ ự

A. H  quang đi n.     ồ ệ B. Bóng đèn  ng.ố            C. Bóng đèn s i đ t.       D. Tia l a ợ ố ử

đi n.ệ

Câu188. . Trong các đ n v  sau đây, đ n v  nào là đ n v  c a c ng đ  dòng đi nơ ị ơ ị ơ ị ủ ườ ộ ệ

A.  .W .b sΩ .      B. 
.

W
s
b

Ω
.    C. 

.Wb
s

Ω
.     D. 

W
.
b
sΩ

.

Câu189.  Cho m t ngu n sáng tr ng đi qua m t bình khí hiđrônung nóng   nhi t đ  ộ ồ ắ ộ ở ệ ộ

th p h n nhi t đ  c a ngu n phát ra ánh sáng tr ng r i cho qua máy quang ph  thì ấ ơ ệ ộ ủ ồ ắ ồ ổ

trên màn  nh c a máy quang ph  s  quan sát đ cả ủ ổ ẽ ượ

A. 4 v ch màu.       B. 4 v ch đen.          C. 12 v ch màu.          ạ ạ ạ D. 12 v ch đenạ .

Câu190.   Khi chi u m t chùm sáng tr ng song song tr c khi vào catôt c a m t t  ế ộ ắ ướ ủ ộ ế

bào quang đi n, ng i ta đ t l n l t các t m kính l c s c đ  l y ra các thành ph n ệ ườ ặ ầ ượ ấ ọ ắ ể ấ ầ

đ n s c khác nhau và nh n th y khi dùng kính màu lam, hi n t ng quang đi n b t ơ ắ ậ ấ ệ ượ ệ ắ

đ u x y ra. N u c t kính l c s c thì c ng đ  dòng quang đi n thay đ i nh  th  nàoầ ẩ ế ấ ọ ắ ườ ộ ệ ổ ư ế  

so v i khi dùng kính m t màu nào đó?ớ ộ

A. Tăng lên.      B. Gi m xu ng.ả ố      C.Không thay đ i.ổ

D. Tăng ho c gi m tu  theo màu dùng tr c đó.ặ ả ỳ ướ

Câu191.  Chi u b c x  h ng ngo i vàoế ứ ạ ồ ạ  t m nhôm tích đi n âm, đ t cô l p v  đi n ấ ệ ặ ậ ề ệ

thì

A. t m nhôm m t h t đi n tích âm nó tích đi n d ng đ n m t giá tr  c c đ i nào ấ ấ ế ệ ệ ươ ế ộ ị ự ạ

đó.

B. đi n tích trên t m nhôm không đ i.          ệ ấ ổ C.đi n tích âm gi m d n.ệ ả ầ

D. t m nhôm m t h t đi n tích âm.ấ ấ ế ệ

Câu192.  Phát bi u nào sau đây ể đúng khi nói v  "ng ng nghe"ề ưỡ

A. Ng ng nghe là c ng đ  âm nh  nh t mà tai ng i có th  nghe th y đ c.ưỡ ườ ộ ỏ ấ ườ ể ấ ượ

B. Ng ng nghe ph  thu c vào t c đ  c a âm.ưỡ ụ ộ ố ộ ủ

C. Ng ng nghe là c ng đ  âm l n nh t mà khi nghe tai ng i có c m giác đau.ưỡ ườ ộ ớ ấ ườ ả

D. Ng ng nghe không ph  thu c t n s .ưỡ ụ ộ ầ ố

Câu194.  K t lu n nào sau đây là ế ậ đúng khi nói v  nguyên t  hiđrô?ề ử

A. Bán kính c a các qu  đ o d ng liên ti p c a electron t  l  thu n v i bán kính Boủ ỹ ạ ừ ế ủ ỉ ệ ậ ớ

B. Nguyên t  luôn phát ra ánh sáng khi có s  chuy n tr ng thái d ngử ự ể ạ ừ

C. Tr ng thái d ng c  b n nguyên t  có năng l ng th p nh tạ ừ ơ ả ử ượ ấ ấ

D. Trên các qu  đ o d ng t c đ  chuy n đ ng c a êlectron quanh h t nhân b ng ỹ ạ ừ ố ộ ể ộ ủ ạ ằ

nhau

Câu195.  Kh ng đ nh nào d i đây  ẳ ị ướ sai?  Hình chi u c a m t ch t đi m chuy nế ủ ộ ấ ể ể  

đ ng tròn trên m t đ ng th ng n m trong m t ph ng qu  đ o là m t dao đ ngộ ộ ườ ẳ ằ ặ ẳ ỹ ạ ộ ộ  

đi u hoà có t n s  góc   và có đ  l n c c đ i c a v n t c là vωề ầ ố ộ ớ ự ạ ủ ậ ố max. Đi u đó ch ng tề ứ ỏ

A. Bán kính qu  đ o tròn là vỹ ạ max/ω

B. Ch t đi m chuy n đ ng tròn đ u v i t c đ  dài là vấ ể ể ộ ề ớ ố ộ max

C. Ch t đi m chuy n đ ng tròn đ u có gia t c h ng tâm ωấ ể ể ộ ề ố ướ 2.vmax

D. Ch t đi m chuy n đ ng tròn đ u v i t c đ  góc là ωấ ể ể ộ ề ớ ố ộ

Câu196. Trong s  đ  kh i c a máy thu vô tuy n không có b  ph n:ơ ồ ố ủ ế ộ ậTrong s  đ  kh i c a máy thu vô tuy n không có b  ph n:ơ ồ ố ủ ế ộ ậ

A. M ch khu ch đ iạ ế ạM ch khu ch đ iạ ế ạ B. M ch thu sóng đi n tạ ệ ừM ch thu sóng đi n tạ ệ ừ

C. M ch bi n đi uạ ế ệM ch bi n đi uạ ế ệ D. M ch tách sóngạM ch tách sóngạ

Câu197.  Ch n câu ọCh n câu ọ đúng.đúng.

A. Sóng ph n x  và sóng t i luôn ng c phaả ạ ớ ượSóng ph n x  và sóng t i luôn ng c phaả ạ ớ ượ

B. Sóng ph n x  và sóng t i ng c pha khi g p v t c n c  đ nhả ạ ớ ượ ặ ậ ả ố ịSóng ph n x  và sóng t i ng c pha khi g p v t c n c  đ nhả ạ ớ ượ ặ ậ ả ố ị

C. Sóng ph n x  và sóng t i luôn cùng phaả ạ ớSóng ph n x  và sóng t i luôn cùng phaả ạ ớ

D. Sóng ph n x  cùng pha v i sóng t i khi g p v t c n c  đ nhả ạ ớ ớ ặ ậ ả ố ịSóng ph n x  cùng pha v i sóng t i khi g p v t c n c  đ nhả ạ ớ ớ ặ ậ ả ố ị

Câu198. Máy bi n áp có th  ho t đ ng v i:ế ể ạ ộ ớMáy bi n áp có th  ho t đ ng v i:ế ể ạ ộ ớ

A. Đi n áp không đ iệ ổĐi n áp không đ iệ ổ        B. C  đi n áp xoay chi u và đi n áp không đ iả ệ ề ệ ổC  đi n áp xoay chi u và đi n áp không đ iả ệ ề ệ ổ

C. Đi n áp xoay chi uệ ềĐi n áp xoay chi uệ ề         D. Không s  d ng đ c đi n áp nàoử ụ ượ ệKhông s  d ng đ c đi n áp nàoử ụ ượ ệ

Câu199.  K t lu n nào sau đây đúng ? Khi tăng kh i l ng v t thì chu kì dao đ ng ế ậ ố ượ ậ ộ

c aủ

A. con l c đ n và con l c lò xo đ u tăng.      B.con l c đ n và con l c lò xo đ u ắ ơ ắ ề ắ ơ ắ ề

gi m.ả

C. con l c đ n không thay đ i còn con l c lò xo thì tăngắ ơ ổ ắ .

D. con l c đ n và con l c lò xo đ u không thay đ iắ ơ ắ ề ổ

Câu200. M t t  đi n đ c n i v i ngu n đi n xoay chi u. Đi n tích trên m t b n ộ ụ ệ ượ ố ớ ồ ệ ề ệ ộ ả

t  đi n c c đ i khi  ụ ệ ự ạ

M I TH C M C XIN LIÊN H  THEO Đ A CH :Ọ Ắ Ắ Ệ Ị Ỉ EMAIL: LEVANAN1982@GMAIL.COM
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A.c ng đ  dòng đi n qua t  và đi n áp gi a hai b n t  đ u b ng không.ườ ộ ệ ụ ệ ữ ả ụ ề ằ

B. đi n áp gi a hai b n b ng không còn c ng đ  dòng đi n qua nó c c đ i.ệ ữ ả ằ ườ ộ ệ ự ạ

C. đi n áp gi a hai b n c c đ i còn c ng đ  dòng đi n qua nó b ng khôngệ ữ ả ự ạ ườ ộ ệ ằ .

D. c ng đ  dòng đi n qua t  và đi n áp gi a hai b n t  đ u c c đ i.ườ ộ ệ ụ ệ ữ ả ụ ề ự ạ

Câu201. M t m ch dao đ ng g m t  đi n m c v i cu n dây có lõi s t. N u rút lõi ộ ạ ộ ồ ụ ệ ắ ớ ộ ắ ế

s t ra kh i cu n dây thì t n s  dao đ ng đi n t  trong m ch sắ ỏ ộ ầ ố ộ ệ ừ ạ ẽ

A. không đ i.              B. không xác đ nh đ c.            ổ ị ượ C. tăng.           D. gi mả

Câu202.  Các cu n dây trong máy phát đi n xoay chi u m t pha đ cộ ệ ề ộ ượ

A. m c song song v i nhau.ắ ớ B. m c theo ki u hình sao.ắ ể

C. m c theo ki u hình tam giác.                  ắ ể D. m c n i ti p v i nhauắ ố ế ớ .

Câu203. Phát bi u nào sau đây là ể sai khi nói v  hi n t ng quang phát quang?ề ệ ượ

A. Khi đ c chi u b ng tia t  ngo i, ch t fluorexêin phát ra ánh sáng hu nh quang ượ ế ằ ử ạ ấ ỳ

màu l c.              B.Hu nh quang và lân quang đ u là hi n t ng quang phát quang.ụ ỳ ề ệ ượ

C. Chi u chùm tia h ng ngo i vào m t ch t phát quang, ch t đó h p th  và có th  ế ồ ạ ộ ấ ấ ấ ụ ể

phát ra ánh sáng đ .               ỏ D.B c sóng c a ánh sáng phát quang bao gi  cũng l n ướ ủ ờ ớ

h n b c sóng mà ch t phát quang h p th .ơ ướ ấ ấ ụ

Câu204. . Năng l ng s n ra bên trong M t Tr i là doượ ả ặ ờ

A. s  b n phá c a các thiên th ch và tia vũ tr  lên M t Tr i.ự ắ ủ ạ ụ ặ ờ

B. s  đ t cháy các hiđrôcacbon bên trong M t Tr i.ự ố ặ ờ

C. s  phân rã c a các h t nhân urani bên trong M t Tr i.ự ủ ạ ặ ờ

D. s  k t h p các h t nhân nh  thành h t nhân n ng h nự ế ợ ạ ẹ ạ ặ ơ

Câu 205. Hi u đi n th  hãm làm dòng cho dòng quang đi n b ng không thì không ệ ệ ế ệ ằ
ph  thu c vàoụ ộ

A. b c sóng c a ánh sáng chi u vào cat tướ ủ ế ố B. c ng đ  chùm sáng chi u vào cat tườ ộ ế ố
C. b n ch t kim lo i làm cat tả ấ ạ ố D. đ ng năng ban đ u c c đ i c a quang electronộ ầ ự ạ ủ

B NG ĐÁP ÁN 205 CÂU LÝ THUY T ÔN THI Đ I H CẢ Ế Ạ Ọ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 2 2 3 4 2 3 4 3 4
2 4 3 2 2 3 3 4 1 4 1
3 2 4 3 3 3 3 1 4 3 2
4 2 1 1 2 4 3 2 3 3 2
5 1 3 3 4 3 3 1 2 1 1
6 1 1 3 1 3 3 3 2 4 1
7 1 3 2 4 2 4 3 1 4 1
8 4 1 3 3 1 4 2 2 3 1
9 4 3 4 1 2 2 2 2 4 2
0 1 3 2 4 3 4 4 3 4 3
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 2 2 3 4 2 3 4 3 4
2 4 3 2 2 3 3 4 1 4 1
3 2 4 3 3 3 3 1 4 3 2
4 2 1 1 2 4 3 2 3 3 2
5 1 3 3 4 3 3 1 2 1 1
6 1 1 3 1 3 3 3 2 4 1
7 1 3 2 4 2 4 3 1 4 1
8 4 1 3 3 1 4 2 2 3 1
9 4 3 4 1 2 2 2 2 4 2
0 1 3 2 4 3 4 4 3 4 3
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 2 2 3 4 2 3 4 3 4
2 4 3 2 2 3 3 4 1 4 1
3 2 4 3 3 3 3 1 4 3 2
4 2 1 1 2 4 3 2 3 3 2
5 1 3 3 4 3 3 1 2 1 1
6 1 1 3 1 3 3 3 2 4 1
7 1 3 2 4 2 4 3 1 4 1
8 4 1 3 3 1 4 2 2 3 1
9 4 3 4 1 2 2 2 2 4 2
0 1 3 2 4 3 4 4 3 4 3

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 1 x 1 3 1 4 1 4 3 2
2 2 3 3 4 1 2 3 3 1 1
3 3 4 4 3 2 1 4 4 1 x
4 2 4 1 1 3 3 1 1 3 3
5 2 3 2 2 1 1 1 1 3 3
6 4 4 3 1 1 2 1 4 3 3
7 1 4 1 4 1 1 x 2 2 2
8 2 1 1 1 2 3 4 2 4 3
9 4 2 2 3 2 1 4 1 4 3
0 3 3 1 2 4 4 2 4 1 3
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2 2 3 3 4 1 2 3 3 1 1
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4 2 4 1 1 3 3 1 1 3 3
5 2 3 2 2 1 1 1 1 3 3
6 4 4 3 1 1 2 1 4 3 3
7 1 4 1 4 1 1 x 2 2 2
8 2 1 1 1 2 3 4 2 4 3
9 4 2 2 3 2 1 4 1 4 3
0 3 3 1 2 4 4 2 4 1 3
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6 4 4 3 1 1 2 1 4 3 3
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